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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH BÌNH ðỊNH                               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số: 13/2015/NQ-HðND                                         Bình ðịnh, ngày 10 tháng 7 năm 2015                     
 

                           
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp 

 
 
 
 
 
 
\\\\ 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-HðND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề 
phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 
 

QUYẾT NGHỊ: 
[ 
 

ðiều 1. Thông qua nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp 
(kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XI) ñã ñược Thường 
trực Hội ñồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh về 
những nội dung sau: 

 

1. Sử dụng kinh phí dự phòng chi ngân sách tỉnh hỗ trợ diện tích lúa, rau màu, 
cây trồng bị thiệt hại do hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 gây ra. 

2. Quy hoạch chi tiết tiêu úng, thoát lũ và ñê ñiều vùng hạ lưu sông Hà Thanh. 

3. Phân bổ nguồn vượt thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2014. 

4. Chủ trương cấp lại tiền sử dụng ñất tại khu quy hoạch dân cư Chợ Dinh cũ, 
phường Nhơn Bình cho ngân sách thành phố Quy Nhơn. 

5. Danh mục phân bổ vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2014. 

6. ðiều chỉnh kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015. 
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7. Hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô bán tải trang bị cho các ðồn Biên phòng. 

8. ðiều chỉnh kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn tiền bán nhà thuộc 
sở hữu nhà nước ñể bố trí vốn ñầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật giai ñoạn I cho 
dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ ñược ñiều chỉnh. 

9. Khắc phục hậu quả bão lụt do cơn bão số 4, 5 năm 2014 gây ra ñối với công 
trình giao thông trên ñịa bàn tỉnh. 

10. Chủ trương hỗ trợ lại cho ngân sách thành phố Quy Nhơn số tiền sử dụng ñất 
của Công ty TNHH Tiến Thịnh ñã nộp vào ngân sách tỉnh. 

11. Chủ trương ñể lại khoản thu tiền sử dụng ñất của Dự án Phát triển nhà ở khu 
dân cư Vĩnh Liêm tại phường Bình ðịnh, thị xã An Nhơn cho ngân sách thị xã. 

12. ðịnh mức hỗ trợ ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh vụ Hè Thu, vụ mùa 2015. 

13. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A ñến giáp 
ñường ðT 639 (ñường ven biển). Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình ðịnh. 

14. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài Ân) 
ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), tỉnh Bình ðịnh. 

15. Chủ trương ñầu tư Dự án: Kè ðê sông Hà Thanh, huyện Vân Canh, tỉnh 
Bình ðịnh. 

16. Chủ trương ñầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 640 (ñoạn ngã 3 
Quốc lộ 1A ñến cuối thị trấn Tuy Phước). Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh. 

17. Chủ trương ñầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 629 ñi trung tâm xã 
Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình ðịnh. 

18. Chủ trương ñầu tư Dự án: Kè thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình ðịnh. 

19. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðê và ñập dâng ñập ngăn mặn Nha Phu, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh. 

20. Chủ trương ñầu tư Dự án: Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn Châu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh 

21. Danh mục phân bổ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015. 

22. Bổ sung nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai ñoạn 2014 - 2016 Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

23. Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh ñến năm 2035. 
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24. Thống nhất việc Trường Cao ñẳng Nghề Quy Nhơn mua 01 xe ô tô chuyên 
dùng phục vụ ñưa ñón giáo viên, sinh viên của nhà trường ñi nghiên cứu, thực tập từ 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn thừa tại ñơn vị. 

25. Quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai 
trên ñịa bàn tỉnh. 

26. Bổ sung Trường Mầm non Tam Quan Bắc vào Danh sách các trường mầm 
non, mẫu giáo chuyển sang Trường công lập (ñợt 3) tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình 
ðịnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 về ðề án chuyển ñổi các trường mầm non bán công, dân 
lập sang trường mầm non công lập và công lập theo cơ chế tự chủ tài chính.  

                    (Cụ thể có phụ lục chung kèm theo) 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân  
tỉnh và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông 
qua ngày 10 tháng 7 năm 2015./. 
 

 
                                                     CHỦ TỊCH 

 
 
 

                                                      Nguyễn Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC CHUNG 
 

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HðND  ngày 10  tháng 7 năm 2015 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11) 

 

1. Sử dụng kinh phí dự phòng chi ngân sách tỉnh hỗ trợ diện tích lúa, rau 
màu, cây trồng bị thiệt hại do hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 gây ra. 

 

Căn cứ Công văn số 17406/BTC-NSNN ngày 01/01/2014 của Bộ Tài chính 
thông báo ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ 70% kinh phí thiệt hại với tổng số tiền 
8.950 triệu ñồng, ngân sách tỉnh phải ñảm bảo 30% kinh phí với số tiền 3.835,815 
triệu ñồng theo ñúng quy ñịnh tại Thông tư 187/TT-BTC ngày 22/11/2010. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh Thống nhất với UBND tỉnh sử dụng kinh phí dự phòng chi 
trong kế hoạch ngân sách tỉnh năm 2014 là 3.835.815.000 ñồng ñể khắc phục thiệt hại 
diện tích lúa, rau màu, cây trồng bị thiệt hại do hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 gây ra. 

 

2. Quy hoạch chi tiết tiêu úng, thoát lũ và ñê ñiều vùng hạ lưu sông 
Hà Thanh. 

Căn cứ Quyết ñịnh 1590/Qð-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt ñịnh hướng Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1558/Qð-TTg ngày 24 tháng 10 năm 21012 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai ñoạn 2012 - 2020 
và ñịnh hướng ñến năm 2050 trong ñiều kiện biến ñổi khí hậu nước biển dâng; 

Trên cơ sở thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản 
số 1954/BNN-TCTL ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc lấy ý kiến về quy hoạch phòng chống lũ hạ lưu sông Hà Thanh, 
tỉnh Bình ðịnh; 

Căn cứ Văn bản số 8669/BNN-TCTL ngày 27/10/21014 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu, thoát lũ, chống 
ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh; 

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình ðịnh ngày 16 tháng 12 năm 2014, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch chi tiết tiêu úng, 
thoát lũ và ñê ñiều vùng hạ lưu sông Hà Thanh, với những nội dung chủ yếu sau:  

2.1. Tên dự án: 

Quy hoạch chi tiết Tiêu úng, thoát lũ và ñê ñiều vùng hạ lưu sông Hà Thanh. 
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2.2.  Mục tiêu nhiệm vụ: 

Tiêu thoát lũ chính vụ bảo vệ khu vực các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (phía 
hữu sông Cây Me), ðống ða thành phố Quy Nhơn tần suất 5% và chống lũ muộn tần 
suất 10% (lũ muộn là lũ lớn nhất trong số lũ sớm, lũ tiểu mãn và lũ muộn) cho phần 
còn lại vùng hạ lưu sông Hà Thanh.    

2.3. Phạm vi quy hoạch: 

Khu vực hạ lưu sông Hà Thanh, gồm các xã: Phước An, Phước Thành, thị trấn 
Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), và các phường Bùi Thị Xuân, Trần 
Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú, ðống ða (thành phố Quy Nhơn) với tổng diện 
tích tự nhiên 175,472 km2. 

2.4. Phân vùng phòng chống lũ: 

2.4.1. Khu ñô thị, công nghiệp phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn. 

- Khu I: ñược bảo vệ bởi hạ lưu ðê ðông, tả sông Hà Thanh, ñường Quy Nhơn - 
Nhơn Hội, ñường Quốc lộ 19 mới.  

- Khu II: ñược bảo vệ bởi các tuyến hữu sông Cây Me, tả sông Hà Thanh, tả 
sông Chợ Dinh. 

- Khu III: ñược bảo vệ bởi các tuyến hữu sông Cây Me, tả sông Chợ Dinh và 
ðê ðông. 

- Khu IV: ñược bảo vệ bởi các tuyến hữu sông Chợ Dinh, tả sông Hà Thanh và 
ðê ðông. 

- Khu V: ñược bảo vệ bởi các tuyến hữu sông Hà Thanh và núi Vũng Chua. 

2.4.2. Các vùng khác: Các vùng ñược bảo vệ bởi tả hữu sông Trường Úc, tả hữu 
sông Cát, tả sông Cây Me, tả hữu sông Núi Thơm, tả hữu sông Bàu Lác. 

2.5. Tiêu chuẩn phòng chống lũ: 

2.5.1. Về mức bảo ñảm phòng chống lũ: 

- Các khu vực thuộc khu ñô thị, công nghiệp phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn, 
gồm các khu: I, II, III, IV và V: Chống lũ chính vụ tần suất 5%. 

- Các vùng khác: Chống lũ muộn (lũ muộn là lũ lớn nhất trong số lũ sớm, lũ tiểu 
mãn và lũ muộn) tần suất 10%. 

2.5.2. Về mực nước và lưu lượng lũ thiết kế. (Có phụ lục 01 kèm theo). 

2.6. Giải pháp phòng chống lũ: 

- Tăng cường công tác quản lý, hộ ñê, tuyên truyền vận ñộng nhân dân nâng cao 
năng lực phòng, tránh lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị nâng cao năng lực dự 
báo, cảnh báo, phục vụ quản lý phòng chống lụt bão. 
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- Chuyển ñổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng ñể ñảm bảo thu hoạch trước khi xuất hiện 

lũ chính vụ. 

- Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa củng cố, tu bổ ñê ñiều, công trình phòng 

chống sạt lở ñảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn thiết kế. 

- Nạo vét, cải tạo lòng sông tại những khu vực bị bồi lấp. 

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu úng khu vực ñược ñê bảo vệ. 

- Tổ chức giải phóng các công trình dân dụng, vật kiến trúc gây cản trở thoát lũ 

trong phạm vi giữa hai tuyến ñê.  
 

2.7. Phương án quy hoạch tiêu thoát lũ và ñê ñiều: 

Phương án quy hoạch ñược ñề xuất chọn là cải tạo, nâng cấp hệ thống ñê; khai 

thông dòng chảy của các sông suối hiện có ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh ñể tiêu 

thoát lũ ra ñầm Thị Nại. Cụ thể như sau: 

a. Tuyến Trường Úc: 

Cải tạo hệ thống ñê ñảm bảo chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ muộn với tần suất 

thiết kế 10%, chấp nhận cho lũ lớn hơn tràn qua ñê. Thân ñê gia cố ñể chống lũ và kết 

hợp giao thông. Nạo vét lòng sông ñể bảo ñảm thoát lũ, khẩu ñộ tại cầu Lò Vôi tối 

thiểu 35,6 m.  

b. Tuyến sông Cát: 

+ ðoạn từ cửa vào ñến cầu số 8: Xây dựng hệ thống ñê bảo ñảm chống lũ tiểu 

mãn, lũ sớm, lũ muộn với tần suất 10%. Thân ñê gia cố ñể cho lũ lớn hơn tràn qua. 

Nạo vét lòng sông ñể bảo ñảm thoát lũ, khẩu ñộ tại cầu số 8 rộng tối thiểu 36,2 m, tạo 

thềm sông rộng ít nhất 10 m. 

+ ðoạn từ cầu số 8 ñến tràn Quy Nhơn 3: Tạo kênh tiêu thoát lũ tiểu mãn, lũ 

sớm, lũ muộn với tần suất thiết kế 10%, ñáy kênh rộng 40 m, bờ kênh rộng 5 m, gia 

cố ñể cho lũ lớn hơn tràn qua.  

c. Tuyến Cây Me: 

+ Tả tuyến Cây Me: 

ðoạn từ cửa vào ñến cầu số 7: Xây dựng hệ thống ñê bảo ñảm chống lũ tiểu 

mãn, lũ sớm, lũ muộn với tần suất 10%. Thân ñê gia cố ñể cho lũ lớn hơn tràn qua. 

Nạo vét lòng sông ñể bảo ñảm thoát lũ, khẩu ñộ tại cầu số 7 tối thiểu 76,4 m, tạo 

thềm sông rộng ít nhất 10 m. 
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ðoạn hạ lưu cầu số 7 ñến tràn Quy Nhơn 2: Tạo kênh tiêu thoát lũ tiểu mãn, lũ 
sớm, lũ muộn với tần suất thiết kế 10%, ñáy kênh rộng 40 m, bờ kênh rộng 5 m, gia 
cố ñể cho lũ lớn hơn tràn qua. 

+ Hữu tuyến sông Cây Me: Cải tạo hệ thống ñê bảo ñảm chống lũ chính vụ với 
tần suất thiết kế 5%.  

Trong khi chưa xây dựng xong hệ thống công trình chống lũ như quy hoạch (xây 
dựng các trục tiêu và hệ thống ñê), cần trả lại khẩu ñộ thoát lũ 59 m (tương ñương với 
chiều dài cầu Mới) và cần bố trí hành lang thoát lũ rộng 65 m phía Tây Quốc lộ 19, từ 
cầu số 7 ñến cầu Dài (ñường sắt) ñể tiêu thoát lũ từ phía tả sông Hà Thanh và sông 
Chợ Dinh qua cầu Mới và cầu Cao với hai kênh thoát lũ rộng 20 m ra khu tiếp nhận 
lũ, qua cống, tràn trên ðê ðông vào ñầm Thị Nại. Hai kênh này nối vào sông Cây 
Me. Bờ kênh rộng 5 m, cao ñộ 3.40 - 3.20 m. Khi hệ thống ñê bao xây dựng xong, hai 
tuyến kênh này sẽ làm nhiệm vụ tiêu nước nội bộ cho các khu II và khu III. 

d. Tuyến sông Hà Thanh: 

Cải tạo hệ thống ñê bảo ñảm chống lũ chính vụ với tần suất thiết kế 5%. Mặt ñê 
rộng 6,5 m. Thân ñê gia cố ñể chống lũ. Nạo vét khơi thông dòng chảy hạ lưu cầu 
Sông Ngang rộng 71,5 m, tại cầu ðôi rộng 68 m. Duy trì thềm sông trên cơ sở tuyến 
ñê hiện hữu, nhưng bảo ñảm tối thiểu 10 m. 

e. Tuyến sông Chợ Dinh: 

Cải tạo hệ thống ñê bảo ñảm chống lũ chính vụ với tần suất thiết kế 5%. Mặt ñê 
rộng 6,5 m. Thân ñê gia cố ñể chống lũ. Nạo vét khơi thông dòng chảy từ ñập Phú 
Xuân ñến tràn Quy Nhơn 1 với chiều rộng tối thiểu 40 m. Mở rộng cầu Chợ Dinh 
rộng 40 m. 

f. Tuyến Núi Thơm: 

Cải tạo, khơi thông dòng chảy từ An Hòa ñến nhập lưu sông Trường Úc với 
chiều rộng kênh 15 m. Bờ kênh rộng 5 m, gia cố ñể chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ 
muộn với tần suất thiết kế 10%, chấp nhận cho lũ lớn hơn tràn bờ. 

g. Tuyến Bầu Lác: 

Cải tạo, khơi thông dòng chảy từ hồ Bầu Lác ñến nhập lưu sông Hà Thanh bảo 
ñảm khẩu ñộ dưới cầu Long Vân 40 m, ñoạn thượng lưu cầu 1.200 m ñáy rộng 40 m, 
ñoạn còn lại ñáy rộng 30 m. Bờ kênh rộng tối thiểu 5 m, gia cố ñể chống lũ chính vụ 
với tần suất thiết kế 5%. Mực nước hạ lưu cầu Long Vân ở tần suất 5% là 4.63 m 

h. Khu vực nằm giữa ðê ðông và tuyến ñường Quy Nhơn ñi Nhơn Hội: 
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Nạo vét tuyến Hà Thanh 1 bảo ñảm ñáy rộng tối thiểu 66 m, tuyến Hà Thanh 2 

ñáy rộng tối thiểu 73m. Các trục tiêu thoát trước và sau các cầu Hà Thanh 3, 4 và 5 

có chiều rộng không nhỏ hơn chiều rộng ñáy cầu hiện tại. 

Các trục tiêu thoát sau ðê ðông có chiều rộng nhỏ nhất bằng chiều rộng của tràn 

cộng (+) thêm mỗi bên 10 m. 

i. Cao trình nền: 

- Khu I: Cao ñộ mặt ñất tự nhiên từ 1.50 - 0.20 m, dốc từ Tây sang ðông, theo 

chiều dòng chảy các nhánh hạ lưu sông Hà Thanh, sông Dinh, sông Cây Me. Mực 

nước lũ thiết kế 5% biến ñộng từ 2.27 - 1.92. Khu vực này không có ñê bảo vệ, cần 

nâng cao trình nền vượt lũ theo tiêu chuẩn thiết kế ñô thị.  

- Khu II: Cao ñộ mặt ñất tự nhiên từ 5.80 - 2.20, dốc từ Tây sang ðông,  theo 

chiều dòng chảy sông Cây Me. Mực nước lũ thiết kế 5% biến ñộng từ 5.44 - 3.46. 

Cao trình nền ñề xuất là +4.20 m cho KV 2 phường Nhơn Phú; +2.70 m cho khu vực 

Trường ðại học Quang Trung, Trường Cao ñẳng Sư phạm, Khu quy hoạch dân cư 6. 

- Khu III: Cao ñộ mặt ñất tự nhiên từ 1.90 - 0.30 m, dốc từ Tây sang ðông, theo 

chiều dòng chảy sông Chợ Dinh và Cây Me. Mực nước lũ thiết kế 5% biến ñộng từ 

3.47 - 2.30 m. Cao trình nền ñề xuất là +2.80 m cho khu vực Chợ Dinh; +2.00 m cho 

khu vực Nam Quốc lộ 19, Tây ðịnh, Lương Nông, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình. 

- Khu IV: Cao ñộ mặt ñất tự nhiên từ 2.30 - 0.40 m, dốc từ Tây sang ðông, theo 

chiều dòng chảy sông Hà Thanh và Chợ Dinh. Mực nước lũ thiết kế 5% biến ñộng 

từ 4.27 - 2.33. Cao trình nền ñề xuất là +3.50 cho khu vực kẹp giữa sông Hà Thanh 

và sông Chợ Dinh; +(2.00 - 2.50) m cho Khu ñô thị Nam Hùng Vương. 

- Khu V: Cao ñộ mặt ñất tự nhiên từ 1.80 - 0.50 m, dốc từ Tây Nam sang ðông 

Bắc, theo chiều dòng chảy sông Hà Thanh. Mực nước lũ thiết kế 5% biến ñộng từ 4.27 

- 3.67. Cao trình nền ñề xuất là +2.00 m ở phía ðông Bắc; +2.60 m ở phía ðông Nam. 

- ðối với các công trình quan trọng, khu sơ tán dân… phải làm ñê bao hoặc tôn 
vượt mực nước lũ 1% ít nhất 0,30 m. Cụ thể là với khu vực cầu Diêu Trì +8.55 m; 
cầu Sông Ngang +6.48 m; ñập Cây Dừa +4.95 m; cầu Lò Vôi +4.72 m; Cầu số 7 là 
+4.23 m; Cầu số 8 là +4.12 m; ñập Phú Hòa +3.68 m; cầu ðôi +3.11 m; Khu ñô thị 
An Phú Thịnh +2.60 m. 

- Trong thời gian chưa thực hiện ñủ nội dung quy hoạch ñã ñược phê duyệt, các 
chủ ñầu tư các dự án ñầu tư phát triển ñô thị phải thực hiện các giải pháp thích hợp ñể 
không làm gia tăng tình trạng ngập úng trong khu vực. 
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k. Tiêu úng trong ñê: 

Xây dựng các trạm bơm tiêu và hệ thống tiêu ra các sông chính. Xây dựng sửa 
chữa các công trình trên các trục tiêu. 

l. Phương hướng lâu dài: 

Khi có ñủ nguồn lực tiếp tục mở rộng khẩu ñộ các cầu, cống trên các trục tiêu 
chính ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát lũ của khu vực. 

2.8. Nguồn vốn ñầu tư:  

Trên cơ sở quy hoạch ñược thông qua UBND tỉnh sẽ lập dự án xin hỗ trợ từ 
ngân sách Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn hợp 
pháp khác. 

 

3. Phân bổ nguồn vượt thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2014. 

Dự toán chi ñầu tư phát triển từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ñã ñược 
HðND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND ngày 11/12/2013 về dự 
toán chi ngân sách ñịa phương ñịa phương năm 2014, với tổng số tiền thu từ bán nhà 
thuộc sở hữu nhà nước là 1.700 triệu ñồng. 

Tuy nhiên, kết quả thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ñến ngày 
30/12/2014 là 2.660 triệu ñồng, vượt 960 triệu ñồng so với dự toán chi ñầu tư phát 
triển ñã ñược HðND tỉnh thông qua. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn 
từ nguồn vượt thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2014, số tiền 960 triệu ñồng 
ñể thanh toán cho các hạng mục, công trình ñã có khối lượng hoàn thành, cụ thể: 

- Công trình nhà làm việc cơ quan, phòng ban thuộc UBND huyện Hoài Ân: 500 
triệu ñồng; 

- Công trình xây dựng Trụ sở Tỉnh ñoàn: 460 triệu ñồng. 
 

 

4. Chủ trương cấp lại tiền sử dụng ñất tại khu quy hoạch dân cư Chợ Dinh 
cũ, phường Nhơn Bình cho ngân sách thành phố Quy Nhơn. 

Hội ñồng nhân tỉnh ñã ban hành Nghị quyết số 14/2010/NQ-HðND ngày 
09/12/2010 của HðND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 18 về việc Quy ñịnh phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền ñịa phương giai ñoạn 
2011 - 2015. Theo ñó, việc cấp lại tiền sử dụng ñất cho ngân sách thành phố Quy 
Nhơn ñược quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 1, ðiều 1 của Quy ñịnh kèm theo Nghị 
quyết này như sau: 
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"Ngân sách tỉnh hưởng 100% ñối với các khoản thu tiền sử dụng ñất trên ñịa bàn 
thành phố Quy Nhơn, Khu Kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái 
ñịnh cư do tỉnh quy hoạch và ñầu tư xây dựng". 

Riêng ñối với tiền sử dụng ñất tại một số khu tỉnh giao cho thành phố Quy Nhơn 
quản lý và tiền sử dụng ñất thu từ hộ gia ñình, cá nhân khi làm giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất trên ñịa bàn thành phố Quy Nhơn ñược ñối chiếu, xác nhận và cấp lại toàn 
bộ cho ngân sách thành phố Quy Nhơn. Hội ñồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Căn cứ theo quy ñịnh ñiểm a, Khoản 1, ðiều 1 Quy ñịnh nói trên thì chưa ñủ cơ 
sở thực hiện cấp lại cho ngân sách thành phố Quy Nhơn số tiền sử dụng ñất thu từ 
khu quy hoạch dân cư Chợ Dinh cũ, phường Nhơn Bình do chưa có văn bản của 
UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, khai thác khu ñất này. 

Tuy nhiên, do UBND thành phố Quy Nhơn làm chủ ñầu tư, Hội ñồng nhân dân 
tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương cấp lại toàn bộ số tiền sử dụng 
ñất của Khu quy hoạch Chợ Dinh cũ, phường Nhơn Bình ñã nộp ngân sách tỉnh cho 
ngân sách thành phố Quy Nhơn ñể thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt 
bằng, ñầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang ñô thị. 

 

5. Danh mục phân bổ vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2014. 

 Dự toán chi ñầu tư phát triển từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 ñã ñược 
HðND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2013/NQ-HðND ngày 11/12/2013 của 
Hội ñồng nhân tỉnh về kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2014, với tổng số tiền thu từ xổ 
số kiến thiết là 70.000 triệu ñồng. 

Tuy nhiên, kết quả thu từ xổ số kiến thiết năm 2014 là 92.189 triệu ñồng, vượt thu 
22.189 triệu ñồng so với dự toán chi ñầu tư phát triển ñã ñược HðND tỉnh thông qua. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn vượt thu 
từ xổ số kiến thiết (22.189 triệu ñồng) vào kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2014 cho 
các lĩnh vực sau: 

- Giáo dục và ðào tạo              :    11.489 triệu ñồng; 

- Y tế                                        :      4.700 triệu ñồng; 

- Lĩnh vực khác                        :      6.000 triệu ñồng. 

(Danh mục dự án và mức phân bổ có phụ lục 02 kèm theo) 
 

6. ðiều chỉnh kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015. 

Quỹ phát triển ñất năm 2015 HðND tỉnh ñã thông qua tại Nghị quyết số 
23/2014/NQ-HðND ngày 10/12/2014 tại kỳ họp thứ 10 là 35 tỷ ñồng từ nguồn vốn 
cấp quyền sử dụng ñất. 



42 CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 30-7-2015

 

ðể giải quyết nhu cầu bức xúc mới phát sinh, Hội ñồng nhân dân tỉnh  thống 

nhất ñiều chỉnh giảm 15 tỷ ñồng từ Quỹ phát triển ñất năm 2015 ñể bố trí cho các 

danh mục công trình, dự án. 

(Danh mục công trình, dự án có phụ lục 03 kèm theo) 
 

7. Kinh phí mua xe ô tô bán tải trang bị cho các ðồn Biên phòng. 

Trên cơ sở Văn bản 298/BTL-TM ngày 02/02/2015 của Bộ Tư lệnh Bộ ñội Biên 

phòng về việc ñề nghị hỗ trợ kinh phí mua xe ô tô bán tải trang bị cho các ðồn Biên 

phòng, theo cơ chế “Bộ Quốc phòng cấp 50% kinh phí và ñịa phương hỗ trợ 50% 

kinh phí ñể thực hiện”; Thông báo số 1303/TB-TU ngày 09/02/2015 của Thường trực 

Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí 795.300.000 ñồng (hỗ trợ 50%) ñể 

mua 02 xe bán tải hiệu Toyota Hilux 3.0 ñể trang bị cho 02 ðồn Biên phòng thuộc 

ñịa bàn trọng ñiểm của tỉnh phục vụ công tác bảo vệ biên giới. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất thỏa thuận: hỗ trợ 795.300.000 ñồng từ 

nguồn chi quốc phòng chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015 cho Bộ 

Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh ñối ứng 50% kinh phí mua 02 xe bán tải hiệu Toyota 

Hilux 3.0 ñể trang bị cho các ðồn Biên phòng theo chủ trương của Bộ Quốc phòng. 
 

 

8. ðiều chỉnh kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn tiền bán nhà 

thuộc sở hữu nhà nước ñể bố trí vốn ñầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật giai 

ñoạn I cho dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ ñược ñiều chỉnh. 

Dự án ñầu tư xây dựng Chung cư Hoàng Văn Thụ ñã ñược UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết ñịnh số 535/Qð-UBND ngày 06/3/2014 với tổng mức ñầu tư của dự 

án 72.798 triệu ñồng. Trong ñó, phần hạ tầng kỹ thuật là 6.200 triệu ñồng ñược ñầu 

tư từ vốn ngân sách tỉnh và phân kỳ ñầu tư giai ñoạn I năm 2014 - 2015 là 4.400 

triệu ñồng. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và Sở Tài chính, dự kiến số tiền thu ñược từ 

bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2015 là 5.561 triệu ñồng, ñảm bảo vốn 

ñể ñầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật giai ñoạn I của dự án Chung cư Hoàng 

Văn Thụ. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất ñiều chỉnh bổ sung về dự toán ngân sách ñịa 
phương năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước 
năm 2015 (nguồn vốn của tỉnh). Cụ thể như sau: 
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- ðiều chỉnh tăng dự toán thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh 
quản lý: 4.400 triệu ñồng. 

- ðiều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền bán nhà thuộc sở 
hữu nhà nước: 4.400 triệu ñồng. 

Bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn thu tiền bán nhà 
thuộc sở hữu nhà nước: 4.400 triệu ñồng và phân bổ cho dự án Chung cư Hoàng Văn 
Thụ (phần hạ tầng kỹ thuật giai ñoạn I).  

(Nội dung cụ thể có phụ lục 04 kèm theo) 
 

9. Khắc phục hậu quả bão lụt do cơn bão số 4, 5 năm 2014 gây ra ñối với 
công trình giao thông trên ñịa bàn tỉnh. 

 

 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng kinh phí 
dự phòng chi ngân sách tỉnh năm 2014 ñể hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt 
do cơn bão số 4 và số 5 năm 2014 gây ra ñối với công trình giao thông trên ñịa bàn 
tỉnh như sau: 

- Cầu Lồ Ô nằm trên tuyến ðT.635 (cũ), xã Cát Tường, huyện Phù Cát:  

2.000 triệu ñồng. 

- Cầu Cháng Ba, xã Cát Minh, huyện Phù Cát: 2.000 triệu ñồng. 

- Mở mới tuyến ñường thôn 1 - thôn 3, xã An Nghĩa, huyện An Lão:  

2.000 triệu ñồng. 
 

10. Chủ trương hỗ trợ lại cho ngân sách thành phố Quy Nhơn số tiền sử 
dụng ñất của Công ty TNHH tiến Thịnh ñã nộp vào ngân sách tỉnh. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh nhận thấy số thu phát sinh này không thuộc trường hợp 
ngân sách tỉnh phải chuyển trả lại số thu tiền sử dụng ñất cho ngân sách thành phố 
Quy Nhơn theo tinh thần Nghị quyết số 14/2010/NQ-HðND ngày 09/12/2010 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, theo ñề nghị của UBND tỉnh nhằm tạo ñiều kiện cho thành phố Quy 

Nhơn có nguồn kinh phí ñể chỉnh trang ñô thị theo yêu cầu và chỉ ñạo của UBND tỉnh, 

HðND tỉnh thống nhất chủ trương: Nếu UBND tỉnh xét ngân sách tỉnh năm 2015 có 

ñiều kiện, khả năng thì UBND tỉnh quyết ñịnh bổ sung chi từ ngân sách tỉnh, hỗ trợ cân 

ñối bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Quy Nhơn số thu tiền sử dụng ñất 

của Công ty TNHH Tiến Thịnh ñã nộp vào ngân sách tỉnh là 7.057.360.000 ñồng ñể 

thành phố Quy Nhơn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình Lát ñá vỉa hè 

ñường Xuân Diệu (ñoạn từ Nguyễn Thiếp ñến tượng ñài Chiến Thắng).  
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11. Chủ trương ñể lại khoản thu tiền sử dụng ñất của Dự án Phát triển nhà ở 

khu dân cư Vĩnh Liêm tại phường Bình ðịnh, thị xã An Nhơn cho ngân sách thị xã. 

Theo quy ñịnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp 

chính quyền ñịa phương giai ñoạn 2011 - 2015 (ñược ban hành tại Nghị quyết số 

14/2010/NQ-HðND ngày 09/12/2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) khoản thu tiền sử 

dụng ñất của dự án phát triển nhà ở khu dân cư Vĩnh Liêm thuộc phường Bình ðịnh, 

thị xã An Nhơn phải ñiều tiết số thu cho ngân sách tỉnh. 

Tuy nhiên, theo ñề nghị của UBND tỉnh nhằm tạo ñiều kiện cho thị xã An Nhơn 

thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 ñã ñề ra, ñảm bảo công tác 

chỉnh trang ñô thị và xây dựng các công trình trọng ñiểm của thị xã theo yêu cầu chỉ 

ñạo của UBND tỉnh. HðND tỉnh thống nhất chủ trương: Nếu UBND tỉnh xét ngân 

sách tỉnh có ñiều kiện và khả năng, thấy cần thiết, cấp bách thì quyết ñịnh hỗ trợ bổ 

sung cân ñối có mục tiêu trong năm 2015 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thị xã An 

Nhơn số tiền sử dụng ñất thu từ Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Vĩnh Liêm tại 

phường Bình ðịnh, thị xã An Nhơn cho ngân sách thị xã. 
 

12. ðịnh mức hỗ trợ ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và 

dân sinh vụ Hè Thu, vụ Mùa 2015. 

ðể khẩn trưởng giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ ứng phó với hạn hán có 

thể xảy ra trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2015. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung cụ thể 

như sau: 

a. Hỗ trợ chuyển ñổi sản xuất cây trồng cạn trên chân ñất sản xuất lúa: 

Áp dụng ñối với diện tích sản xuất lúa nằm trong vùng khó khăn về nguồn nước 
tưới do UBND các huyện, thị xã, thành phố xác nhận, ñược chuyển sang trồng cây 
trồng cạn ở vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2015. 

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn như sau: 

+ Hộ ñồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo: Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống 

cây trồng cạn theo ñịnh mức quy ñịnh. 

+ Các hộ còn lại: Hỗ trợ 50% kinh phí mua giống cây trồng cạn theo ñịnh mức 
quy ñịnh. 

- ðịnh mức và các loại cây trồng cạn hỗ trợ: Giống ngô lai: 20 kg/ha; giống lạc: 
200 kg/ha; giống ñậu tương: 60 kg/ha; giống ñậu xanh, ñậu ñen: 20 kg; giống vừng: 6 
kg/ha; giống rau các loại: bình quân 2.000.000 ñồng/ha. 
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Giá giống các cây trồng cạn nêu trên ñược tính theo giá thời ñiểm (hoặc theo 
thông báo giá của Trung tâm Giống cây trồng). 

- Phương thức hỗ trợ: UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng trước kinh phí 
của ñịa phương chủ ñộng mua và hỗ trợ cho nhân dân với ñơn giá không vượt quá giá 
cung ứng do Trung tâm Giống cây trồng thông báo hoặc xác nhận; căn cứ kết quả 
thực hiện, các ñịa phương tổng hợp và gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 
phối hợp Sở Tài chính thẩm ñịnh, báo cáo UBND tỉnh quyết ñịnh hỗ trợ và cấp phát 
ngân sách tỉnh cho ñịa phương; nếu các ñịa phương không thực hiện ñược và có báo 
cáo thì Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ ñạo Trung tâm Giống cây trồng thực hiện và 
Ngân sách tỉnh sẽ cấp phát cho ñơn vị cung ứng. 

- Sở Tài chính hướng dẫn cho các ñịa phương thực hiện thanh, quyết toán kinh 
phí hỗ trợ theo quy ñịnh hiện hành. 

b. Hỗ trợ cấp nước uống, sinh hoạt cho người và cho gia súc: 

b.1. Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền:  

Áp dụng cho vùng không khoan ñược giếng, không ñào sâu âm bộng giếng, 
không có ñường ống dẫn nước từ công trình cấp nước tập trung ñến vùng bị hạn. 

- Hỗ trợ nước sạch ñể uống và sinh hoạt cho người với ñịnh mức 40 
lít/người/ngày; 

- Hỗ trợ nước uống cho gia súc (bao gồm trâu, bò, heo) với ñịnh mức 30 
lít/con/ngày. 

- Mức hỗ trợ 70.000 ñồng/m3 nước bao gồm: Chi phí nước uống, sinh hoạt tại 
nguồn cung cấp, chi phí vận chuyển và công lao ñộng tiếp nhận và phân phối tại chỗ. 

Thời gian hỗ trợ: từ khi có thông báo chống hạn của UBND tỉnh hoặc của Sở 
Nông nghiệp và PTNT, thanh toán theo thực tế. 

b.2. Hỗ trợ khoan giếng, âm bộng giếng: 

Áp dụng cho vùng có thể khoan giếng, ñào sâu thêm âm bộng giếng. 

- Giếng khoan ñường kính ống 60 mm, cấp cho tối thiểu 5 hộ gia ñình, khoảng 
cách các giếng tối thiểu 200 m. Hỗ trợ theo chiều sâu khoan thực tế, mức hỗ trợ 
150.000 ñồng/m giếng khoan. 

- ðối với giếng ñào sâu thêm, âm bộng, lắp ñặt thêm bộng giếng, bơm hút sạch 
bùn cát trong lòng giếng, mức hỗ trợ 1.500.000 ñồng/giếng; Thêm danh mục ñào 
giếng có nền ñá ong, không âm bộng 2.000.000 ñồng/giếng. 

b.3. Hỗ trợ xây dựng ñường ống cấp nước từ các công trình cấp nước tập trung 
ñến khu vực thiếu nước và cấp từ vòi nước công cộng, khoảng cách giữa các vòi tối 
thiểu 100 m. Mức hỗ trợ theo chi phí xây dựng trực tiếp từ dự toán ñược phê duyệt.  
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c. Hỗ trợ cấp nước tưới và phục vụ sản xuất. 

Các ñịa phương, chủ công trình phải chủ ñộng sử dụng nguồn thủy lợi phí ñược 
cấp bù, kinh phí dự phòng từ nguồn ngân sách ñịa phương và các nguồn lực khác ñể 
nạo vét kênh mương, cửa lấy nước hồ chứa, trạm bơm, tu bổ sửa chữa công trình, ñào 
ao, khoan ñào giếng, ñắp ñập bổi ñể tích tạo nguồn nước, ñể hỗ trợ bổ sung cho các 
mục tiêu sau: 

- Hỗ trợ tiền nạo vét cửa lấy nước hồ chứa, trạm bơm, kênh chính theo khối 
lượng thực tế với ñịnh mức hỗ trợ không quá 100.000 ñồng/m3 nếu thi công bằng thủ 
công và 20.000 ñồng/m3 nếu thi công bằng cơ giới. 

- Hỗ trợ bơm bổ sung ngoài ñịnh mức bằng tiền tương ñương lượng ñiện hoặc 
dầu bơm vượt mức. ðịnh mức tiêu hao năng lượng 1 ñợt tưới là 60 kwh/ha cho bơm 
ñiện; 7 lít/ha cho bơm dầu. Hỗ trợ không quá 6 ñợt tưới/vụ. 

- Hỗ trợ chi phí ñào ao, ñào giếng ñể tưới từ 04 ha trở lên theo khối lượng ñào 
thực tế và kinh phí hỗ trợ tối ña 6.000.000 ñồng/ao. 

- Hỗ trợ chi phí khoan giếng ñường kính ống 60 mm, cấp cho tối thiểu 3 ha, 
khoảng cách các giếng tối thiểu 350 m. Hỗ trợ theo chiều sâu khoan thực tế, mức hỗ 
trợ 150.000 ñồng/m giếng khoan. ðề nghị hạn chế khoan giếng mới, ưu tiên sửa 
chữa, súc rửa giếng cũ ñã có; trong trường hợp cần thiết và vùng có nguồn nước khá 
mới tiến hành khoan giếng mới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã và thành phố về việc thống nhất khoan giếng mới. 

- Hỗ trợ chi phí khoan giếng ñường kính ống 42 mm, mức hỗ trợ 1.000.000 
ñồng/giếng ñể tưới cho 1 ha. Hạn chế khoan giếng mới, ưu tiên sửa chữa giếng cũ ñã có. 

- Hỗ trợ ñắp ñập tạm, ñập bổi ñể dâng nước với kinh phí 2.000.000 ñồng/ ñập 
tưới từ 5 ha trở lên và 1.500.000 ñồng/ñập tưới từ 2 ha ñến dưới 5 ha. 

(Riêng về nội dung chống hạn trong các trường hợp khẩn cấp, ñặc biệt do 
UBND tỉnh quyết ñịnh riêng). 

d. Nguồn kinh phí hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ: 

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, 
thị xã, thành phố. Sau khi trừ phần kinh phí Trung ương hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ còn 
lại ñược phân chia như sau: 

- Các huyện miền núi (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 
100% kinh phí. 

- Huyện Hoài Ân: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí, ngân sách huyện hỗ trợ 
30% kinh phí còn lại. 
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- Các huyện, thị xã, thành phố còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí, ngân 
sách ñịa phương hỗ trợ 50% kinh phí còn lại. 

 

 

13. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A ñến 
giáp ñường ðT 639 (ñường ven biển) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình ðịnh. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 
lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 
duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 
ðường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A ñến giáp ñường ðT 639 (ñường ven biển) 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình ðịnh tỉnh như sau: 

 

13.1. Sự cần thiết ñầu tư, các ñiều kiện ñể thực hiện ñầu tư, ñánh giá về sự 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư: 

13.1.1. Sự cần thiết ñầu tư:  

Tuyến ñường nằm trong khu vực ven biển, thường xảy ra thiên tai, công tác cứu 
hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, tổn thất về con người và tài sản là rất lớn, ñồng thời 
lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, mặt ñường chật hẹp 
không còn ñảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Do ñó, việc nghiên cứu 
ñầu tư xây dựng dự án ðường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A ñến giáp ñường ðT639 
là hết sức cần thiết và cấp bách. 

13.1.2. ðánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư:  

Tuyến ñường xây dựng phù hợp với quy hoạch của ñịa phương. Khi thi công 

ñược ñầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

ñịa phương, cũng như từng bước ñảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 
 

13.2. Mục tiêu, quy mô, ñịa ñiểm và phạm vi ñầu tư. 

13.2.1. Mục tiêu ñầu tư:  

- ðảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp bất khả kháng xảy ra. 
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- ðảm bảo lưu thông thông suốt tạo thành mạng lưới giao thông khép kín trong 
khu vực phía Bắc huyện Phù Mỹ, thúc ñẩy phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội cho 
khu vực phía ðông Bắc huyện Phù Mỹ. 

- Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và ñảm bảo giao thông 
trên toàn tuyến với mật ñộ ngày càng cao; tạo ñiều kiện cho các dự án phát triển như 
chương trình nước sạch, y tế cộng ñồng, nuôi trồng thủy sản, nối liền tuyến nhánh 
QL1A với tuyến ven biển ðT.639. 

13.2.2. Quy mô ñầu tư:  

a. Phần ñường: 

- Tải trọng thiết kế: Nền mặt ñường: Tải trọng H10 tương ñương 0,5HL93, công 

trình thoát nước: Tải trọng HL30. 

- Tổng chiều dài tuyến ñường: L= 12,5 Km. ðiểm ñầu tuyến: Giáp ñường QL1A 

(xã Mỹ Châu). ðiểm cuối tuyến: Giáp ñường ðT639 (ñường ven biển) (xã Mỹ ðức). 

- Bề rộng: nền ñường Bn= 12,00m; mặt ñường: Bm= 9,00m. 

- ðộ dốc dọc tối ña              :           Imax= 6%. 

- ðộ dốc ngang, mặt ñường :        Im= 2%; lề ñường: Il = 4%. 

- Kết cấu nền, mặt ñường     : 

+ Nền ñường: Bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K= 0,95. lu tăng cường K= 0,98 dày 
30cm. Mái ta luy ñắp 1:1,5. Mái ta luy ñào 1:1, mái ta luy ñắp trồng cỏ chống xói. 

+ Mặt ñường: BTXM M300 ñá 2x4 dày 20cm trên lớp giấy dầu. 

+ Khe co, giãn, dọc: Bố trí 03 khe co xen 01 khe giãn, trát khe co, giãn bằng 

nhựa ñường và gỗ ñệm. 

b. Công trình thoát nước trên tuyến: 

- Xây dựng 15 cống tròn BTLT thoát nước ngang ñường D600 tại các lý trình: 
Km0+592,20; Km1+127; Km1+200; Km1+345; Km1+425; Km3+953,03; Km4+298,28; Km4+350; 
Km5+638,70; Km5+948,30; Km7+392,12; Km8+541,98; Km8+754; Km8+992; Km9+122. 

- Xây dựng 06 cống tròn BTLT thoát nước ngang ñường D800 tại các lý trình: 
Km1+236; Km3+415; Km6+200; Km7+760,60; Km8+300; Km8+650. 

- Xây dựng 03 cống tròn BTLT thoát nước ngang ñường D1000 tại các lý trình: 
Km0+6,00; Km6+428; Km8+906. Xây dựng 01 cống tròn BTLT thoát nước ngang 
ñường cống ñôi D1000 tại các lý trình: Km7+2,00.  

- Xây dựng 10 cống vuông thoát nước ngang ñường kích thước 500x500mm bằng 
BTCT M250 ñá 2x4 tại các lý trình: Km2+500; Km3+643,80; Km4+141; Km4+253; 
Km5+051,5; Km5+687,10; Km7+560,85; Km7+631,40; Km7+851; Km9+087. 
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- Xây dựng 01 cống vuông thoát nước ngang ñường kích thước 750x750mm 
bằng BTCT M250 ñá 2x4  tại các lý trình: Km1+043,00. 

- Gia cố rãnh hai bên hình thang bằng ñá chẻ KT 15x20x25 VXM 100 từ lý trình 
Km2+766 - Km3+00; Km3+100 - Km3+285. Gia cố rãnh bên phải hình thang bằng 
ñá chẻ KT 15x20x25 VXM 100 từ lý trình Km4+44,7 - Km4+160,05. Gia cố rãnh 
bên trái hình thang bằng ñá chẻ KT 15x20x25 VXM 100 từ lý trình Km6+335,65 - 
Km6+400; Km6+453 - Km6+526; Km7+27 - Km7+86;  

- Gia cố mái ta luy bên phải tuyến bằng ñá chẻ KT 15x20x25 VXM 100 ñệm ñá 
4x6 ñầm chặt từ lý trình Km6+988 - Km7+7,0; Km8+650 - Km8+776,90. Gia cố mái 
ta luy bên trái tuyến bằng ñá chẻ KT 15x20x25 VXM 100 ñệm ñá 4x6 ñầm chặt từ lý 
trình Km3+490 - Km3+545. 

13.2.3. ðịa ñiểm ñầu tư: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình ðịnh. 

13.2.4. Phạm vi ñầu tư: 

Dự án ñầu tư trên ñịa bàn các xã Mỹ Châu , xã Mỹ ðức huyện Phù Mỹ với diện 
tích sử dụng khoảng 9,7ha. 

 

13.3. Dự kiến tổng mức ñầu tư và cơ cấu nguồn vốn ñầu tư, khả năng cân 
ñối nguồn vốn ñầu tư công: 

13.3.1. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 150.000.000.000 ñồng (Một trăm năm mươi tỷ ñồng) 

Trong ñó: 
 - Chi phí xây dựng    123.187.308.000  ñồng 
 - Chi phí QLDA        1.688.282.000  ñồng 

 - Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng     2.649.626.000  ñồng 

 - Chi phí khác       2.463.746.000  ñồng 

 - Chi phi ñền bù GPMB        7.692.308.000  ñồng 

 - Chi phí dự phòng      12.318.730.000  ñồng 

13.3.2. Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư:  

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong hạn mức Trung ương giao 
cho tỉnh Bình ðịnh thuộc kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 - Chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội vùng. 

13.3.3. Khả năng cân ñối vốn ñầu tư công: 

Năm Vốn ngân sách Trung ương (ñồng) 

2016 30.000.000.000 

2017 30.000.000.000 

2018 30.000.000.000 



50 CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 30-7-2015

 

2019 30.000.000.000 

2020 30.000.000.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 
 

 

13.4. Dự kiến tiến ñộ triển khai thực hiện ñầu tư: Năm 2016 ÷ 2020. 
 

13.5. Xác ñịnh sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chí phí 
vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

 

- Tổng mức ñầu tư dự kiến: 150.000.000.000 ñồng (Một trăm mươi mươi tỷ ñồng) 

- Chí phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Ngân sách huyện Phù Mỹ bố trí chi 
phí vận hành dự án sau khi hoàn thành. 

 

13.6. Phân tích, ñánh giá sơ bộ tác ñộng về môi trường, xã hội; xác ñịnh sơ 
bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội:  

13.6.1. Phân tích ñánh giá sơ bộ tác ñộng về môi trường, xã hội: 
 

ðánh giá sơ bộ 
TT Chỉ tiêu 

Hiện tại 
Sau khi xây dựng 

công trình 
1 Không khí  Tự nhiên Tự nhiên 

2 Nước Bình thường Bình thường 

3 Tiếng ồn Bình thường Bình thường 

4 Hệ sinh thái Bị xói lở hạn chế xói lở 

5 ðất ñai Bình thường Bình thường 

6 Chất thải rắn Bình thường Bình thường 

7 Cảnh quan di tích Không Không 

8 Cơ sở hạ tầng Thiệt hại hàng năm Hạn chế thiệt hại 

9 Giao thông Bình thường Cải thiện tốt hơn 

10 Sức khỏe cộng ñộng Trung bình Khá hơn 
 

13.6.2. Xác ñịnh sơ bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội:  

Việc ñầu tư xây dựng công trình ðường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A ñến giáp 

ñường ðT.639 (ñường ven biển), nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trường hợp 

bất khả khán xảy ra, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế vùng phía 

ðông huyện Phù Mỹ. 
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Công trình ñược xây dựng sẽ tạo cho nhân dân sự phấn khởi tin tưởng vào sự 

lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước, thấy ñược lợi ích của công cuộc phát triển kinh tế 

của ñất nước trong thời kỳ ñổi mới - phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Ngoài ra 

công trình còn nâng cao ý thức, ñời sống, văn hóa của người dân vùng nông thôn, ven 

biển - phát triển bền vững theo mục tiêu của Quốc gia. 
 

13.7. Phân chia các dự án thành phần: Không. 
 

13.8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:  

- Quyết ñịnh ñầu tư: UBND tỉnh Bình ðịnh. 

- Chủ ñầu tư: UBND huyện Phù Mỹ. 

- ðại diện chủ ñầu tư: Ban quản lý dự án ðầu tư và XD huyện Phù Mỹ. 

- Phương thức thực hiện: Theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước về quản lý ñầu 

tư xây dựng. 
 

14. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài 

Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 5863/BKHðT-KTðP&LT ngày 06/8/2012 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư về việc thẩm ñịnh nguồn vốn và mức vốn dự án ðường trung tâm 
xã BokTới (huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), tỉnh 
Bình ðịnh; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 
duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương ñầu 
tư Dự án: ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh 
Kim (huyện Vĩnh Thạnh) như sau:  

 

14.1. Sự cần thiết ñầu tư, các ñiều kiện ñể thực hiện ñầu tư, ñánh giá về sự 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư; 
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14.1.1. Sự cần thiết ñầu tư 

ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim 
(huyện Vĩnh Thạnh), hiện là ñường ñất và ñá cuội, mặt ñường gồ ghề, trơn trợt, ñá 
nhấp nhô khó ñi, ñịa hình rừng núi phức tạp không liền kề, ñộ dốc dọc tương ñối lớn. 
Việc lưu thông ñi lại của người dân hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. 
Hướng tuyến quanh co chạy ôm quanh sườn núi, cắt qua các khe tụ thủy nhỏ, giao 
thông trên tuyến ñi lại chủ yếu là ñồng bào sinh sống tại xã Bok Tới, huyện Hoài Ân 
và xã Kim Kim, huyện Vĩnh Thạnh.  

Do ñó, việc nghiên cứu ñầu tư xây dựng dự án ðường từ trung tâm xã Bok Tới 
(huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) là hết sức cần thiết 
nhằm tạo ñiều kiện giao thương cho bà con các xã miền núi huyện Hoài Ân và huyện 
Vĩnh Thạnh, ñồng thời cũng cố an ninh trong tình hình mới tại những ñịa bàn miền 
núi có nhiều ñồng bào dân tộc sinh sống.  

14.1.2. Các ñiều kiện ñể thực hiện ñầu tư. 

Văn bản số 5863/BKHðT-KTðP&LT ngày 06/8/2012 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc thẩm ñịnh nguồn vốn và mức vốn dự án ðường trung tâm xã BokTới 
(huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), tỉnh Bình ðịnh. 

Văn bản số 55/UBND-XD ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh về việc chủ trương 
ñầu tư xây dựng ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài Ân) ñến làng O5 xã 
Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh).   

14.1.3. ðánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư. 

Tuyến ñường xây dựng phù hợp với quy hoạch của ñịa phương. Khi công trình 

ñược ñầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

ñịa phương miền núi, cũng như từng bước ñảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới của huyện Hoài Ân và huyện Vĩnh Thạnh. 

14.2. Mục tiêu, quy mô, ñịa ñiểm và phạm vi ñầu tư. 

14.2.1. Mục tiêu ñầu tư: 

Nhằm từng bước ñầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn theo quy hoạch của 

ñịa phương; ñáp ứng nhu cầu ñi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, ñặc biệt là 

ñồng bào dân tộc sinh sống trong vùng. Góp phần từng bước ñáp ứng các tiêu chí về 

xây dựng nông thôn mới; thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoài Ân, 

huyện Vĩnh Thạnh nói riêng và tỉnh Bình ðịnh nói chung. 

14.2.2. Qui mô ñầu tư:  
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Xây dựng tuyến ñường theo tiêu chuẩn ñường GTNT loại A (22TCN 210-92). 

Xã Bok Tới và xã Vĩnh Kim là một trong những xã vùng cao chưa có ñường ô tô kết 

nối và ñiều kiện nguồn vốn ñầu tư công trình còn hạn chế nên thiết kế có châm chước 

một số ñoạn dốc dọc ñặc biệt khó khăn với Imax ≥ 13% và một số chỉ tiêu kỹ thuật của 

tuyến ñường. 

a. Phần ñường:  

- Tổng chiều dài tuyến ñường: L = 9.833 m. ðiểm ñầu tuyến: xã Bok Tới, huyện 

Hoài Ân; ñiểm cuối tuyến: xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. 

- Bề rộng nền ñường             :   Bn = 3,5m + 0,75m x 2 = 5,00m. 

- Bề rộng mặt ñường             :   Bm = 3,5m. 

- ðộ dốc dọc tối ña                :   Id = 10%. (Châm chước Imax ≥ 13%) 

- ðộ dốc ngang, mặt ñường   :            Im= 2%; lề ñường:  Il= 4%. 

- Kết cấu nền, mặt ñường      : 

+ Nền ñường: Bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K=0,95, lu tăng cường K=0,98 

dày 30cm.  

+ Mặt, lề ñường: Kết cấu loại A1; mặt, lề ñường bằng BTXM M250, dày 20 cm 

trên lớp giấy dầu.  

b. Công trình thoát nước trên tuyến: 

+ Hệ thống thoát nước ngang gồm: cống tròn ñường kính Ø30÷100cm; cống 

vuông �50x50cm; cầu bản hộp (L0 = 2x4,0m và L0 = 6,0m) và ñường tràn. Kết cấu 

chủ yếu bằng bê tông, bê tông cốt thép. 

+ Hệ thống thoát nước dọc gồm: rãnh dọc, rãnh ñĩnh với mặt cắt ngang hình 
thang, kết cấu ñá hộc xây vữa ximăng mác 100. 

c. Công trình phụ trợ: Xây dựng hệ thống ñảm bảo an toàn giao thông theo Qui 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ñường bộ QCVN 41:2012/BGTVT. 

14.2.3. ðịa ñiểm ñầu tư: xã Bok Tới, huyện Hoài Ân và xã Vĩnh Kim, huyện 
Vĩnh Thạnh. 

14.2.4. Phạm vi  ñầu tư: trên ñịa bàn các xã Bok Tới, huyện Hoài Ân và xã Vĩnh 
Kim, huyện Vĩnh Thạnh với diện tích sử dụng khoảng 9,8ha. 

14.3. Dự kiến tổng mức ñầu tư và cơ cấu nguồn vốn ñầu tư, khả năng cân 
ñối vốn ñầu tư công: 

14.3.1. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 149.000.000.000 ñồng 

(Một trăm bốn mươi chín tỷ ñồng). 
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Trong ñó: 

- Chi phí xây dựng:                                    111.809.738.000 ñồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                                 1.372.210.000 ñồng; 

- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng:                5.925.265.000 ñồng; 

- Chi phí khác:                                                        3.039.110.000 ñồng; 

- Chi phí ñền bù, GPMB:                             2.488.637.000 ñồng; 

- Chi phí dự phòng:                                    24.365.040.000 ñồng. 

14.3.2. Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 
trong hạn mức Trung ương giao cho tỉnh Bình ðịnh thuộc kế hoạch trung hạn giai 
ñoạn 2016 - 2020 - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng.  

14.3.3. Khả năng cân ñối vốn ñầu tư công: 

Năm Vốn ngân sách Trung ương  
2016 29.800.000.000 
2017 29.800.000.000 
2018 29.800.000.000 
2019 29.800.000.000 
2020 29.800.000.000 

Tổng cộng 149.000.000.000 
 

14.4. Tiến ñộ thực hiện: Năm 2015 - 2018. 

14.5. Xác ñịnh sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 
vận hành dự án sau khi hoàn thành:  

- Tổng mức ñầu tư: 149.000.000.000 ñồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ ñồng). 

- Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Ngân sách huyện Hoài Ân bố trí 
chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành.  

 

14.6. Phân tích, ñánh giá sơ bộ tác ñộng về môi trường, xã hội; xác ñịnh sơ 
bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội. 

14.6.1. ðánh giá tác ñộng môi trường: 

ðánh giá tác ñộng môi trường 
TT Chỉ tiêu 

Hiện tại 
Sau khi xây dựng  

công trình 
1 Không khí Tự nhiên Tự nhiên 

2 Nước Bình thường Bình thường 

3 Tiếng ồn Bình thường Bình thường 

4 ðất ñai Bị xói lở Hạn chế xói lở 
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ðánh giá tác ñộng môi trường 
TT Chỉ tiêu 

Hiện tại 
Sau khi xây dựng  

công trình 
5 Hệ sinh thái Bình thường Bình thường 

6 Chất thải rắn Bình thường Bình thường 

7 Cảnh quan di tích Không Không 

8 Cơ sở hạ tầng Thiệt hại hàng năm Hạn chế thiệt hại 

9 Giao thông Bình thường Cải thiện tốt hơn 

10 Sức khỏe cộng ñồng Trung bình Khá hơn 

14.6.2. Xác ñịnh sơ bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội: 

Việc ñầu tư xây dựng công trình ðường từ trung tâm xã Bok Tới (huyện Hoài 
Ân) ñến làng O5 xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh), nhằm tạo ñiều kiện ñi lại cho 
người sông trong vùng ñược an toàn và thuận lợi, góp phần mang lại hiệu quả trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương; ổn ñịnh và nâng cao ñời sống văn hóa 
xã hội chung của nhân dân, ñặc biệt là ñồng bào dân tộc. Ngoài ra việc ñầu tư xây 
dựng công trình không thuần túy là phục nhu cầu ñi lại của bà con trong vùng mà nó 
có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược ñảm bảo an ninh - quốc phòng ñối với 
vùng cao. 

Công trình ñược xây dựng sẽ tạo cho nhân dân sự phấn khởi tin tưởng vào sự 
lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước, thấy ñược lợi ích của công cuộc phát triển kinh tế 
của ñất nước trong thời kỳ ñổi mới - phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Ngoài ra 
công trình còn nâng cao ý thức, ñời sống, văn hóa của người dân vùng nông thôn - 
phát triển bền vững theo mục tiêu của Quốc gia.  

 

14.7. Phân chia các dự án thành phần: Không 

14.8. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

a. Quyết ñịnh ñầu tư: UBND tỉnh Bình ðịnh. 

b. Chủ ñầu tư: UBND huyện Hoài Ân. 

c. ðại diện chủ ñầu tư: Ban quản lý dự án ðầu tư và Xây dựng huyện Hoài Ân. 

d. Phương thức thực hiện: Theo quy ñịnh hiện hành về ñầu tư xây dựng.  
 

15. Chủ trương ñầu tư Dự án: Kè ðê sông Hà Thanh, huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình ðịnh. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 
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Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 

duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 

Kè ðê sông Hà Thanh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình ðịnh như sau: 
 

15.1. Mục tiêu: 

Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư, 

ñất ở, ñất sản xuất nông nghiệp và kết hợp với giao thông; chủ ñộng ứng phó với biến 

ñổi khí hậu, ñảm bảo an toàn cho các công trình Thượng tầng thiết yếu trong khu vực 

dự án; ổn ñịnh lòng dẫn, tạo cảnh quan môi trường khu vực dự án; góp phần ổn ñịnh 

sản xuất và phát triển kinh tế ñịa phương theo hướng bền vững. 
 

15.2. Quy mô xây dựng: 

Xây dựng tuyến kè có mặt cắt ngang dạng hình thang, thân kè ñắp ñất cấp III, 

Gia cố tuyến kè với chiều dài 10.570m. 

Trong ñó:  

+ Xã Canh Hiển có L=3000m 

- ðoạn 1: Từ nhà ông Tô Văn Bá - Tràn Chánh Hiển (phía nam sông Hà Thanh 

thuộc thôn Chánh Hiển) có L=520m. Trong ñó tại Km0+70, Km0+160, Km0+417. bố 

trí cống thoát nước D=1000mm.  

- ðoạn 2: Từ Tràn Chánh Hiển - Bến Bà Riềng (phía nam sông Hà Thanh thuộc 

thôn Chánh Hiển) có L=817m. 

- ðoạn 3: Từ Bến Bà Riềng - Cầu Hà Thanh (phía nam sông Hà Thanh thuộc 

thôn Chánh Hiển) có L=1663. Trong ñó tại Km1+470, Km1+670, Km1+863, 

Km2+21, Km2+265, Km2+415, Km2+825. bố trí cống thoát nước D=1000mm. 

+ Xã Canh Hiệp có L=1850m 

- ðoạn 1: ðấu nối kè hiện có ñối diện xã Canh Hiệp thuộc phía ñông sông Hà 

Thanh ( Nhà ông Trần Ngọc Thân - ñất ông Nguyễn Cữu Long ) L=650m. 
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- ðoạn 2: Mố cầu Quảng Du - giáp xã canh Hiển “ñường ñi suối ñá cũ” 

L=1200m.  

+ Thị trấn Vân Canh có L=5720m 

- ðoạn 1: Thôn Thịnh Văn 2 ( phía bắc nhánh sông Hà Thanh) 

Mố cầu Bà Ba ( Nhà ông Lê Viết ðấu) - Trạm nước sạch (nhà bà Thông ) 

L=320m.  

- ðoạn 2: Làng Suối Mây ( phía tây sông Hà Thanh) 

Nhà ông Lơ O Chờ Dù - Giáp xã Canh Hiệp L=1500 m Trong ñó tại Km0+00, 

Km0+600, Km0+1100 bố trí cống thoát nước D=1000mm. 

- ðoạn 3: Làng Hiệp Giao ( phía tây sông Hà Thanh) 

Vườn ươm ông ðinh Văn Bình - Giáp nghĩa ñịa Hiệp Giao L=550 m Trong ñó 

tại Km0+450 bố trí cống thoát nước D=1000mm. 

- ðoạn 4: Làng Suối Mây - Giáp xã Canh Thuận ( phía ñông sông Hà Thanh) 

ðất sản xuất nhà ông Chu Lan Chờ Mi - Giáp xã Canh Thuận L=1100 m Trong 

ñó tại Km0+150, Km0+630, Km1+50. bố trí cống thoát nước D=1000mm. 

- ðoạn 5: Thôn Tân Thuận ( phía tây sông Hà Thanh) 

ðất sản xuất nhà ông Lê Thanh Những - ðất ông ðệ ( cầu Bà Ba) L=2250 m 

Trong ñó tại Km0+260, Km0+730, Km0+997, Km1+250, Km1+895 và Km2+10. bố 

trí cống thoát nước D=1000mm. 

Bề rộng mặt kè B=3,50m bằng bê tông ñá 2x4 M200 dày 18cm dưới có lớp giấy 
dầu, mái phía sông từ cao trình từ 41,00m ñến cao trình 51,00m ñược gia cố bằng ñá 
lát khan dày 20cm, ñá ñược lát trong khung bê tông cốt thép M200, ở dưới ñệm ñá 
dăm 2x4 dày 10 cm và vải ñịa kỹ thuật, cao trình cơ kè 58,0m, cơ rộng 1,50m. Từ cao 
trình 54,00m ñến 58,40m gia cố bằng ñá chẻ M100 dày 20cm. Chân kè kết cấu bằng 
giằng bê tông cốt thép mác 200, phía dưới và phía ngoài giằng thảm một lớp rọ ñá 
kích thước (0,5x1,0x2,0)m chống xói lở. Mái phía ñồng trồng cỏ; chân kè ñược gia cố 
bằng lăng thể ñá hộc; 

- Tổng chiều dài xây dựng tuyến kè :  L=10,57km. 

- Cao ñộ ñỉnh kè    : (41.00 ÷ 51.00)m; 

- Bề rộng mặt kè    : B=3,50m 

- Hệ số mái ñê phía sông               : m=2.00 

- Hệ số mái ñê phía ñồng              : m=1.50  

- Cao ñộ ñỉnh chân kè             :         (40.00 ÷ 50.00)m   
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- Bề rộng ñỉnh ñống ñá rối            : B=0,8m 

- Trên tuyến kè xây dựng 21 cống tiêu kết cấu bằng ống buy BTLT, tải trọng 

H10, kết cấu cửa vào cửa ra bằng BTM200, vận hành bằng máy ñóng mở V1.0; 10 

bậc cấp bằng bê tông M200. 

15.3. Loại, cấp công trình: Loại công trình: Công trình thủy lợi, Cấp công 

trình: Công trình cấp IV. 

15.4. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND huyện Vân Canh 

lập và phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành. 

15.5. Tổng mức ñầu tư công trình        :       138.871.000.000 ñồng. 

Trong ñó:         - Chi phí xây dựng        :        108.871.000.000 ñồng 

                                - Chi phí QLDA             :          2.600.000.000 ñồng 

                                - Chi phí tư vấn ðTXD  :          8.000.000.000 ñồng 

                                - Chi phí khác                :          2.200.000.000 ñồng 

                                - Chi phí ñền bù GPMB :          3.200.000.000 ñồng 

                                - Dự phòng chi               :        14.000.000.000 ñồng. 
 

15.6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020. 

Trong ñó: - Vốn Ngân sách Trung ương: 138.871.000.000 ñồng; 

15.7. ðịa ñiểm: Huyện Vân Canh, tỉnh Bình ðịnh. 

15.8. Thời gian: 2016 - 2020 

15.9. Tiến ñộ thực hiện: 

                                                                                                      ðVT: ñồng. 

Năm Nguồn vốn Ngân sách 
Trung ương (ñồng) 

Ghi chú 

2016 35.000.000.000  

2017 35.000.000.000  

2018 25.000.000.000 
Phân bổ vốn bảo ñảm ñúng quy 

ñịnh cho dự án nhóm B 

2019 25.000.000.000  

2020  18.871.000.000  

Tổng cộng 138.871.000.000  
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16. Chủ trương ñầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 640 (ñoạn ngã 

3 Quốc lộ 1A ñến cuối thị trấn Tuy Phước) Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh.                                                    

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 

duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 

Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 640 (ñoạn ngã 3 Quốc lộ 1A ñến cuối thị trấn Tuy 

Phước) Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh như sau: 
 

16.1. Mục tiêu: 

Nhằm từng bước triển khai ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông theo quy 

hoạch phê duyệt; ñáp ứng nhu cầu ñi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và các 

phương tiện giao thông; bảo ñảm các yêu cầu kỹ thuật về an toàn giao thông ñường 

bộ. Góp phần từng bước thực hiện chỉnh trang ñô thị cho phù hợp với quy hoạch, 

cảnh quan thị trấn Tuy Phước; thúc ñẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Tuy Phước nói riêng và tỉnh Bình ðịnh nói chung. 
 

16.2. Quy mô: 

16.2.1. Nền, mặt ñường: 

Nâng cấp, mở rộng theo Tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 - Công trình giao thông 
(ñường bộ - ñường trong ñô thị), cấp II với các thông số kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài tuyến                            : L = 2.810m. 

- Bề rộng nền ñường                      : Bn = 4+7+2+7+4 = 24m. 

- Bề rộng mặt ñường                      : Bm = 7x2 = 14m. 

- Bề rộng lề ñường                         : Blề = 4x2 = 8m. 

- Bề rộng giải phân cách                : Bpc = 2m. 

- Kết cấu nền ñường: bằng ñất cấp phối ñồi ñầm chặt K95. 
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- Kếu cấu mặt ñường: xây dựng lớp móng cấp phối ñồi ñầm chặt K98 dày 30cm 
kết hợp với cấp phối ñá dăm loại I dày 20cm (hoặc lớp bê tông nhựa cũ ñối với phần 
tận dụng) và lớp bê tông nhựa dày 7cm. 

16.2.2. Hệ thống thoát nước: 

- Phần cầu: ñầu tư xây dựng mới 04 cầu trên tuyến theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 
22TCN 272-05, tải trọng thiết kế HL-93, khổ cầu với mặt cắt ngang Bn = 2x0,50m 
(gờ chắn lan can) + 2x7,50m (mặt cầu) + 2,00m (dải phân cách) = 18,00m. Kết cấu 
chủ yếu bằng bêtông ximăng, bêtông cốt thép thường ñổ tại chỗ. 

+ Cầu Ván: Kết cấu dầm giản ñơn bằng bêtông cốt thép thường; tổng chiều dài 
cầu 36,75m (tính ñến mặt sau tường ngực 02 mố cầu) với sơ ñồ bố trí kết nhịp 02 
nhịp x 18,00m; móng mố, trụ cầu ñặt trên hệ móng cọc bêtông cốt thép. 

+ Cầu bản (03 cầu): L = 3x6,00m (Km0+988,80), L = 2x6,00m (Km1+146) và L 
= 6,00m (Km1+555). 

- Hệ thống thoát nước: 

+ Thiết kế mở rộng 01 cống vuông 1000mm và 01 cống tròn 2 Ø 1000mm; 

+ Xây dựng mới 01 cống tròn Ø 1000mm và 01 cống tròn Ø 1500mm. 

+ Hệ thống thóat nước mặt: xây dựng hố ga thu nước và cống tròn BTCT Ø 
800mm chạy dọc theo tuyến. 

16.2.3. Các hạng mục khác: 

- Giải phân cách rộng 2.0m, bên trong ñổ ñất trồng cây xanh và bố trí hệ thống 
ñiện chiếu sáng bằng cáp ngầm. 

- Xây dựng hệ thống bó vỉa bằng BT mác 200 ñá 1x2, bên trên lát tấm BTXM 
chít mạch. 

16.3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông (ñường bộ - ñường trong ñô 
thị), công trình cấp II. 

 

16.4. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND huyện Tuy Phước 
lập và phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành. 

 

16.5. Tổng mức ñầu tư: 232.134.672.000 ñồng. 

(Hai trăm ba mươi hai tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm bảy mươi hai 
ngàn ñồng). 

Trong ñó: 

- Chi phí xây dựng:                               98.894.455.000 ñồng; 

- Chi phí Quản lý dự án:                          1.338.027.000 ñồng; 
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- Chi phí Tư vấn ñầu tư xây dựng:          3.974.411.000 ñồng; 

- Chi phí khác:                                         1.319.853.000 ñồng; 

- Chi phí ñền bù, GPMB:                       81.262.440.000 ñồng; 

- Dự phòng chi:                                      45.372.486.000 ñồng. 
 

16.6. Cơ cấu nguồn vốn:Vốn ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020; vốn ngân 
sách tỉnh và vốn ngân sách huyện. 

Trong ñó: 

- Vốn Ngân sách Trung ương       :              113.000.000.000 ñồng; 

- Vốn Ngân sách tỉnh                    :                49.000.000.000 ñồng; 

- Vốn Ngân sách huyện                 :                70.134.672.000 ñồng. 

16.7. ðịa ñiểm: ðoạn ngã 3 Quốc lộ 1A ñến cuối thị trấn Tuy Phước. 
 

16.8. Thời gian: 2016 - 2018. 
 

16.9. Tiến ñộ thực hiện: 
     

                                                                                            ðVT: ñồng. 
Năm Vốn ngân sách TW Vốn ngân sách tỉnh Vốn ngân sách huyện 
2016 40.000.000.000 19.000.000.000 30.134.672.000 
2017 40.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 
2018 33.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 

Tổng cộng 113.000.000.000 49.000.000.000 70.134.672.000 
 

17. Chủ trương ñầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 629 ñi trung 
tâm xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình ðịnh. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 
lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 
duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 
Nâng cấp, mở rộng tuyến ðT 629 ñi trung tâm xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 
ðịnh như sau: 
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17.1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ñường ðT 629 ñi trung tâm xã 
Ân Sơn 

 

17.2. Chủ ñầu tư:  UBND huyện Hoài Ân 
 

17.3. Quản lý ñầu tư: Ban QLDA ðT&XD huyện Hoài Ân. 
 

17.4. Tổ chức tư vấn lập Dự án ñầu tư: Công ty TNHH TVXD Tấn Linh  
 

17.5. Mục tiêu ñầu tư:   

Xây dựng Nâng cấp, mở rộng tuyến ñường ðT 629 ñi trung tâm xã Ân Sơn 
nhằm ñáp ứng nhu cầu ñi lại, vận chuyển trao ñổi hàng hóa của người dân ñịa phương 
thông qua tuyến ñường ñược an toàn, thuận lợi, từng bước củng cố, hoàn thiện mạng 
lưới giao thông trong khu vực. Tạo ñiều kiện phát triển quỹ ñất tái ñịnh cư, sản xuất 
lâm nghiệp, nông nghiệp cho người dân trong vùng hưởng lợi dự án, góp phần xóa 
ñói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trong vùng.     

 

17.6. Nội dung và quy mô ñầu tư:  

17.6.1. Nền mặt ñường: 

a. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

- Chiều dài ñoạn tuyến xây dựng    : L = 11.916,00 m. 

- Tốc ñộ thiết kế                              : V = 20 Km/h. 

- Bề rộng nền ñường                       : Bn = 7,5 m. 

- Bề rộng mặt ñường                       : Bm = 5,5 m.  

- Dốc ngang mặt ñường                  :  im = 2%. 

- Bề rộng lề ñường                         : Bl = 1x2=2m. 

- ðộ dốc lề  il =4%. 

b. Kết cấu chi tiết các hạng mục: 

- Nền ñường: ñắp ñất CPð ñầm chặt K95. 

- Mặt ñường: ñào bỏ lớp mặt cũ BTXM bị hư hỏng, xây dựng và mở rộng mặt 
ñường bằng kết cấu mới như sau: 

+ Lớp bê tông xi măng M250 ñá 2x4 dày 22cm. 

+ Lớp lót giấy dầu. 

+ Lớp CPðD loại I Dmax25mm dày 15cm ñầm chặt K98. 

+ Lớp móng CPð ñầm chặt K98 dày 30cm. 

- Lề ñường: ñắp ñất ñầm chặt K95. 
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17.6.2. Công trình thoát nước: 

- Xây dựng mới 01 cống tròn 2Ø100 bằng ống cống BTLT ñúc sẵn 

- Xây dựng mới 09 cống hộp bằng BTCT, kích thước 0,6x0,6m; 04 cống hộp 
bằng BTCT kích thước 1,0x1,0m. 

- Xây dựng mới 01 cầu bản hộp L = 4m tại Km3+692 kết cấu bằng BTCT. 

17.6.3. Công trình phụ trợ: Xây dựng hệ thống biển báo hiệu an toàn giao 
thông mới. 

17.7. ðịa ñiểm xây dựng: xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân. 

17.8. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông; cấp III 

17.9. Phương án xây dựng: Năm 2016 - 2019. 

17.10. Phương án giải phóng mặt bằng: Có.  

17.11. Tổng mức ñầu tư: 92.235.672.000 ñồng 
 

 

Chi phí xây dựng 72.835.797.000 ñồng 

Chi phí  QLDA 1.045.452.000 ñồng 

Chi phí ðTXD 4.016.263.000 ñồng 

Chi phí khác 953.099.000 ñồng 

Chi  phí ñền bù GPMB       5.000.000.000  ñồng 

Dự phòng chi 8.385.061.000 ñồng 
 

17.12. Nguồn vốn ñầu tư: Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% theo Thông 

báo số 63/TB-VPCP ngày 16/02/2015 của Văn phòng chính phủ và Văn bản số 

1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

17.13. Hình thức quản lý dự án: Chủ ñầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

17.14. Thời gian tiến ñộ thực hiện:  
 

 

Năm 
Nguồn vốn   

TW hỗ trợ có mục tiêu (ñồng) 
Ghi chú 

Tổng số 92.235.672.000  

Năm 2016 23.000.000.000  

Năm 2017 23.000.000.000  

Năm 2018 23.000.000.000  

Năm 2019 23.235.672.000  
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18. Chủ trương ñầu tư Dự án: Kè thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình ðịnh.  
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 

duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 

Kè thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình ðịnh như sau: 
 

18.1. Mục tiêu: 

Việc ñầu tư xây dựng công trình mang tính tích cực trong việc phòng chống 
bão lụt bảo vệ trực tiếp an toàn tính mạng cho hơn 150 hộ dân sống ven sông trong 
vùng dự án, ñảm bảo quỹ ñất không bị mất diện tích sản xuất do lũ lụt hàng năm 
gây ra, giảm bớt kinh phí cho việc khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông hàng năm. 
Khi dự án hình thành sẽ cải tạo ñược môi trường sinh thái trong vùng, bờ kè còn 
góp phần cải thiện giao thông thuận lợi hơn cho người dân ñi lại trong vùng dự án 
và các vùng lân cận. 

18.2. Quy mô xây dựng: 

Xây dựng bờ kè tổng chiều dài L = 2.450,5m phía hữu sông Kôn với chiều dài 
và thông số kỹ thuật như sau: 

Thông số kỹ thuật 
ðoạn 01 

(Từ thôn ðịnh Tân ñến 
Cầu ðịnh Bình) 

ðoạn 2 

(Từ Cầu ðịnh Bình 
ñến Suối Xem) 

Chiều dài ñoạn kè 1253,75m 1196,75m 

Cao trình ñỉnh kè (22.5 ÷ 21.0)m (21.0 ÷ 20.0)m 

Cao trình chân kè (ñỉnh ñá rối) (16.5 ÷ 15.0)m 16.0m 

Chiều cao kè 6,0m (5,0 ÷ 4,0)m 

Bề rộng mặt kè B=5,0m B=5,0m 
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Hệ số mái kè phía sông m = 2 m = 2 

Hệ số mái kè phía ñồng m = 1,5 m = 1,5 

Bề rộng mặt ñỉnh ñá rối chân kè b = 1m b = 1m 

Hệ số mái ñống ñá rối phía sông m = 2 m = 2 
 

Kết cấu: 

- Thân kè ñắp cấp phối ñồi ñầm chặt K90; mái kè gia cố bằng ñá hộc lát khan 
dày 25cm, bên dưới ñệm ñá dăm 2x4 và vải ñịa kỹ thuật. Bố trí hệ thống khung giằng 
bằng BTCT dọc kè với chiều dài mỗi nhịp 11,0m. 

- Chân kè ñổ ñá hộc tạo lăng trụ với bề rộng ñỉnh ñống ñá B= 1m, hệ số mái m = 2m. 

18.3. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV. 

18.4. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND huyện Vĩnh Thạnh 
lập và phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành. 

18.5. Tổng mức ñầu tư: 84.530.884.000 ñồng  

(Tám mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn ñồng) 

Trong ñó: 

+ Chi phí xây dựng               :   64.412.535.000 ñồng 

+ Chi phí quản lý dự án        :    1.056.736.000 ñồng 

+ Chi phí tư vấn ñầu tư         :    5.071.853.000 ñồng 

+ Chi phí khác                       :       845.308.000 ñồng 

+ Chi phí bồi thường GPMB :              4.691.464.000 ñồng 

+ Chi phí dự phòng                :     8.453.088.000 ñồng 

18.6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020. 

Trong ñó: 

- Vốn Ngân sách Trung ương: 84.530.884.000 ñồng; 
 

18.7. ðịa ñiểm: Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình ðịnh. 
 

18.8. Thời gian: 2016 - 2020 
 

18.9. Tiến ñộ thực hiện: 
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ðVT: ñồng. 

Năm 
Nguồn vốn Ngân sách 

Trung ương (ñồng) 
Ghi chú 

2016 20.000.000.000 

2017 20.000.000.000 

2018 20.000.000.000 

2019 20.000.000.000 

2020 4.530.884.000 

Tổng cộng 84.530.884.000 

Phân bổ vốn bảo ñảm ñúng 
quy ñịnh cho dự án nhóm B 

 

19. Chủ trương ñầu tư Dự án: ðê và ñập dâng ñập ngăn mặn Nha Phu, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh.  
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 
lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 
duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 
ðê và ñập dâng ñập ngăn mặn Nha Phu, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh như sau: 

 

19.1. Mục tiêu: 

ðảm bảo an toàn cho công trình, tăng cường khả năng tiêu thoát lũ nhanh, chống 
ngập úng, ngăn mặn, giữ ngọt, cung cấp nguồn nước tưới cho 250 ha ñất canh tác 
nông nghiệp của 02 xã Phước Hòa và Phước Quang thuộc huyện Tuy Phước; bảo vệ 
các khu dân cư ñang sống ven ñê và các công trình hạ tầng trong khu vực; góp phần 
ổn ñịnh cuộc sống của người dân vùng dự án và phát triển kinh tế ñịa phương theo 
hướng bền vững. 

 

19.2. Quy mô: 
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- Hạng mục ñập dâng: Xây dựng ñập dâng kiên cố, bề rộng thoát lũ B=30m (10 cửa 
x3m/cửa), cao trình MNDBT=+2.70m, cửa van phẳng làm bằng thép không rỉ. 

- Hạng mục nhà quản lý: Xây mới nhà quản lý công trình. 

- Hạng mục tuyến kè: Xây dựng tuyến kè có mặt cắt ngang dạng hình thang, 
thân kè ñắp ñất cấp III, mái ñê phía sông ñược gia cố bằng bê tông tấm lát M200 dày 
10cm trong khung giằng BTCT M200, bên dưới dăm lót dày 10cm và 1 lớp vải ñịa 
kỹ thuật; mái phía ñồng trồng cỏ; chân kè ñược gia cố bằng lăng thể ñá hộc; 

- Tổng chiều dài xây dựng tuyến kè :  L=3,459km. 

- Cao ñộ ñỉnh kè    :  (5.70 ÷ 5.44)m; (5.50 ÷ 5.30)m 

- Bề rộng mặt kè    : B=3,00m 

- Hệ số mái ñê phía sông               : m=2.00 

- Hệ số mái ñê phía ñồng              : m=1.50  

- Cao ñộ ñỉnh chân kè   : (2.55 ÷ 2.30)m   

- Bề rộng ñỉnh ñống ñá rối            : B=0,8m 

- Trên tuyến kè xây dựng 10 cống tiêu kết cấu bằng ống buy BTLT, tải trọng 

H10, kết cấu cửa vào cửa ra bằng BTM200, vận hành bằng máy ñóng mở V1.0; 10 

bậc cấp bằng bê tông M200.  

Hạng mục Kênh và cống lấy nước: Xây dựng các cống lấy nước, kiên cố kênh 
chính Nam, Bắc dài 3,60Km; xây dựng kênh tiêu dài 1,1Km và ñập ngăn mặn trên 
kênh tiêu và nâng cấp ñường quản lý hồ. 

19.3. Loại, cấp công trình: Loại công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT 
(công trình thủy lợi: ðập, ñê, kè biển); công trình cấp IV. 

19.4. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND huyện Tuy Phước 
lập và phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành. 

19.5. Tổng mức ñầu tư công trình : 119.778.833.000 ñồng. 

Trong ñó:  

- Chi phí xây dựng   :      94.822.199.000 ñồng 

- Chi phí QLDA   :        1.326.126.000 ñồng 

- Chi phí tư vấn ðTXD  :        5.242.777.000 ñồng 

- Chi phí khác                                :        2.870.757.000 ñồng 

- Chi phí ñền bù GPMB   :        4.627.989.000 ñồng 

- Dự phòng chi    :      10.888.985.000 ñồng. 
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19.6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ñầu tư trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020. 

Trong ñó: 

- Vốn Ngân sách Trung ương      :          119.778.833.000 ñồng; 

- Vốn Ngân sách tỉnh                   :                                   0 ñồng; 

- Vốn Ngân sách huyện                :                                   0 ñồng; 

19.7. ðịa ñiểm: Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ðịnh 

19.8. Thời gian: 2016 - 2020 

19.9. Tiến ñộ thực hiện: 

                                                                                     ðVT: ñồng. 

Năm 
Nguồn vốn Ngân sách 

Trung ương (ñồng) 
Ghi chú 

2016 25.000.000.000 

2017 25.000.000.000 

2018 25.000.000.000 

2019 25.000.000.000 

2020 19.778.833.000 

Tổng cộng 119.778.833.000 

Phân bổ vốn bảo ñảm ñúng 
quy ñịnh cho dự án nhóm B 

 20. Chủ trương ñầu tư Dự án: Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn Châu, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh. 

  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 
lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHðT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHðT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê 
duyệt chủ trương và quyết ñịnh ñầu tư chương trình, dự án ñầu tư công. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án: 
Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh như sau: 

 

20.1. Sự cần thiết ñầu tư, các ñiều kiện ñể thực hiện ñầu tư, ñánh giá về sự 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư: 
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20.1.1. Sự cần thiết ñầu tư: Việc ñầu tư Dự án Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn 
Châu bao gồm các hạng mục công trình gồm cầu cảng, kè bờ và bến bãi sau cầu với 
tổng mức ñầu tư dự kiến 180 tỷ ñồng nhằm phục vụ nhu cầu neo ñậu tàu thuyền của 
ngư dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu ñánh bắt và chế biến thủy hải sản, 
phát triển kinh tế xã ñảo theo hướng bền vững là rất cần thiết. 

20.1.2. Các ñiều kiện ñể thực hiện ñầu tư: Văn bản số 14/TT-HðND ngày 
06/5/2015 của HðND thành phố Quy Nhơn về việc chấp thuận Báo cáo ñề xuất chủ 
trương ñầu tư công Dự án Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn Châu, thành phố Quy 
Nhơn; Văn bản số 2217/UBND-TH ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc cho chủ 
trương lập Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư công dự án Bến cá, xã Nhơn Châu, 
thành phố Quy Nhơn.  

20.1.3. ðánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ñầu tư: Việc ñầu tư Dự 
án Xây dựng cầu cảng xã ñảo Nhơn Châu là phù hợp với quy hoạch ngành và quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương tính ñến năm 2030. 

 

20.2. Mục tiêu, quy mô, ñịa ñiểm và phạm vi ñầu tư: 

20.2.1. Mục tiêu ñâu tư: Phục vụ dân sinh, ñảm bảo an ninh quốc phòng, phát 
triển kinh tế ñịa phương, ổn ñịnh cuộc sống của người dân trên ñảo. 

20.2.2. Quy mô ñầu tư:  

Quy mô xây dựng công trình, gồm: 01 cầu cảng (gồm 03 ñoạn), 01 kè liền bờ và 
hệ thống bến bãi sau cầu. 

Hình thức, kết cấu công trình: Xây dựng hệ dầm, bản mặt cầu bằng BTCT M300 
trên nền cọc bằng BTCT M300; kết cấu mái kè liền bờ bằng ñá lát khan trên lớp ñá 
dăm 2x4 và vải ñịa kỹ thuật nằm trong khung giằng bằng BTCT M250, chân kè ñổ ñá 
hộc tạo lăng thể.  

Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cao trình mặt cầu ñoạn 1 (L = 50m): + 4.20m 
(hệ cao ñộ Hải ñồ); cao trình mặt cầu ñoạn 2 (L = 50m): + 3.70m (hệ cao ñộ Hải ñồ); 
cao trình mặt cầu ñoạn 3 (L = 100m): + 3.20m (hệ cao ñộ Hải ñồ). 

20.2.3. ðịa ñiểm và phạm vi ñầu tư: 

ðịa ñiểm xây dựng: Xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh. 

Phạm vi ñầu tư: Bên cạnh cầu cảng hiện hữu. 
 

20.3. Dự kiến tổng mức ñầu tư và cơ cấu nguồn vốn ñầu tư, khả năng cân 
ñối nguồn vốn ñầu tư công: 

20.3.1. Tổng mức ñầu tư dự kiến: 180.000.000.000 ñồng 
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(Một trăm tám mươi tỷ ñồng) 
  

Trong ñó:    - Chi phí xây dựng                 :   142.870.086.000 ñồng; 

  - Chi phí quản lý dự án       :       2.208.009.000 ñồng; 

  - Chi phí tư vấn ðTXD       :       6.656.858.000 ñồng 

  - Chi phí khác                 :       2.691.849.000 ñồng; 

  - Chi phí bồi thường GPMB  :       2.094.937.000 ñồng; 

  - Chi phí dự phòng        :     23.478.261.000 ñồng. 
 

20.3.2. Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư dự kiến: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 
giai ñoạn 2016-2020. 

 

20.3.3. Khả năng cân ñối vốn ñầu tư công: 
 

Năm Vốn ngân sách Trung ương (ñồng) 
2016 36.000.000.000 
2017 36.000.000.000 
2018 36.000.000.000 
2019 36.000.000.000 
2020 36.000.000.000 

Tổng cộng 180.000.000.000 
 

20.4. Dự kiến tiến ñộ triển khai thực hiện ñầu tư: Năm 2016 ÷ 2020. 
 

20.5. Xác ñịnh sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chí phí 
vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

 

- Tổng mức ñầu tư dự kiến: 180.000.000.000 ñồng. 

(Một trăm tám mươi tỷ ñồng) 

- Chí phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Ngân sách TP Quy Nhơn. 

20.6. Phân tích, ñánh giá sơ bộ tác ñộng về môi trường, xã hội; xác ñịnh sơ 
bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội: 

20.6.1. Phân tích ñánh giá sơ bộ tác ñộng về môi trường, xã hội: 
 

ðánh giá sơ bộ 
TT Chỉ tiêu 

Hiện tại Sau khi XD công trình 
1 Không khí  Tự nhiên Tự nhiên 
2 Nước Bình thường Bình thường 
3 Tiếng ồn Bình thường Bình thường 
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4 Hệ sinh thái Bình thường Bình thường 
5 ðất ñai Sạt lở Hạn chế sạt lở 
6 Chất thải rắn Bình thường Bình thường 
7 Cảnh quan di tích Không Không 
8 Cơ sở hạ tầng Thiệt hại hàng năm Hạn chế thiệt hại 
9 Giao thông Không Cải thiện tốt hơn 
10 Sức khỏe cộng ñộng Trung bình Tốt hơn 

 

20.6.2. Xác ñịnh sơ bộ hiệu quả ñầu tư về kinh tế - xã hội: Phục vụ dân sinh, 
ñảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế ñịa phương theo hướng bền vững. 

 

20.7. Phân chia các dự án thành phần: Không. 
 

20.8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:  

- Quyết ñịnh ñầu tư: UBND tỉnh Bình ðịnh. 

- Chủ ñầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn. 
 

21. Danh mục phân bổ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015. 

Căn cứ Quyết ñịnh số 615/Qð-BTC ngày 06/4/2015 của Bộ Tài chính về việc 
phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu ñãi ñể thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh 
mương, ñầu tư các dự án ñường giao thông nông thôn, trạm bơm ñiện phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông 
thôn năm 2015 theo ñó, Bộ Tài chính cho ngân sách tỉnh Bình ðịnh ñược vay 90 tỷ 
ñồng ñể thực hiện các mục tiêu nêu trên. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh phân bổ chi tiết 90 tỷ ñồng 
vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015, cụ thể như sau: 

a. Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn theo chính 
sách của tỉnh: 60.058 triệu ñồng, trong ñó: 

- Chuyển tạm ứng thành cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình Bê tông hóa 
giao thông nông thôn năm 2014: 44.451 triệu ñồng. 

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015 là 
15.607 triệu ñồng; trong ñó, hỗ trợ Bê tông hóa giao thông nông thôn cho 19 xã hoàn 
thành xây dựng nông thôn mới năm 2015 là: 15.549 triệu ñồng. 

b. Hỗ trợ thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương theo chính sách của 
tỉnh cho 19 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015: 8.542 triệu ñồng.  

c. Cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn 2015: 1.000 triệu ñồng. 

d. Hỗ trợ cho các dự án: 20.400 triệu ñồng. 
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Việc hỗ trợ cho các dự án thực hiện theo nguyên tắc chỉ bố trí kế hoạch vốn ñể 
trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án, công trình ñã ñược 
UBND tỉnh quyết ñịnh bố trí nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam từ năm 
2014 trở về trước và mức hỗ trợ ñược thực hiện chủ yếu theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
số 28/2010/Qð-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh 
mức phân bổ vốn ñầu tư và quy ñịnh mức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh giai 
ñoạn 2011 - 2015. 

(Chi tiết kế hoạch phân bổ vốn vay có phụ lục 05 kèm theo) 
                                                                                                              

22. Bổ sung nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai ñoạn 2014 - 2016 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 ðể ñẩy nhanh tiến ñộ hoàn thành từng chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về Môi trường 
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 26 xã phấn ñấu hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2011 - 2015 trong ñiều kiện kinh tế của hộ cư dân 
nông thôn còn hạn chế nên gặp khó khăn về vốn khi thực hiện ñầu tư xây dựng công 
trình khí sinh học. 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất 
giai ñoạn 2014 - 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cụ thể: 

Bổ sung mục 4.8, Khoản 4, ðiều 1, Quyết ñịnh 2144/Qð-UBND ngày 
04/7/2014 của UBND tỉnh như sau: 

- Hỗ trợ một lần 01 triệu ñồng/01 công trình khí sinh học cho 01 hộ cư dân 

nông thôn. 

- Nguồn vốn hỗ trợ: theo kế hoạch hỗ trợ vốn phát triển sản xuất hàng năm thuộc 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  
 

23. Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh ñến năm 2035.  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất các 
nội dung chủ yếu của Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình ðịnh ñến năm 
2035 ñể làm căn cứ trình Bộ Xây dựng thẩm ñịnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình ðịnh ñến năm 2035 như sau:  

 

23.1. Tên ñồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình ðịnh ñến 

năm 2035. 
 

23.2. Loại hình ñồ án quy hoạch: ðồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình 

ðịnh ñến năm 2035 thuộc loại hình quy hoạch xây dựng vùng tổng hợp, thuộc phạm 

vi ranh giới hành chính của tỉnh Bình ðịnh, ñược xác lập theo ñúng với Luật Xây 

dựng ngày 18/6/2014. 



CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 30-7-2015 73

 

 

23.3. Phạm vi nghiên cứu và thời hạn lập quy hoạch: 

a. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành 

chính toàn tỉnh Bình ðịnh có diện tích tự nhiên 6050 km2, gồm 11 ñơn vị hành chính: 

01 thành phố, 01 thị xã và 9 huyện; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp 

tỉnh Phú Yên, phía ðông giáp biển ðông, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai. 

b. Thời hạn lập quy hoạch:  

- Giai ñoạn ngắn hạn ñến năm 2025. 

- Giai ñoạn dài hạn ñến năm 2035. 
 

23.4. Mục tiêu lập quy hoạch: 

a. Mục tiêu tổng quát: Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

phát huy lợi thế so sánh về vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển nhằm xây dựng 

hệ thống ñô thị - nông thôn tỉnh Bình ðịnh phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội - môi trường và ñảm bảo an ninh quốc phòng; ñồng thời nâng cao vị thế 

của tỉnh, tạo sức lan tỏa ñến khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu 

vực ðông Nam Á. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Hình thành mô hình không gian tỉnh Bình ðịnh phát triển linh hoạt và hiệu 
quả. Thiết lập các chiến lược phát triển hệ thống ñô thị - nông thôn ñảm bảo tính khả 
thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến ñổi khí hậu. 

- Hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình ñầu mối kỹ thuật, 
kết nối ñồng bộ hệ thống ñô thị và các khu ñộng lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật cấp quốc gia. 

- Phát triển tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội; khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm 
dịch vụ logistic... làm ñộng lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội. 

- Khai thác hiệu quả tiềm năng về nhân văn, sinh thái, cảnh quan ñể phát triển du 
lịch gắn với bảo vệ môi trường.  

- Tạo cơ sở pháp lý triển khai quy hoạch xây dựng các ñiểm ñô thị tỉnh Bình 
ðịnh và các khu chức năng ñặc thù; xây dựng chương trình kế hoạch phát triển ñô thị 
tỉnh Bình ðịnh. 

 

23.5. Tính chất vùng: 

- Là vùng kinh tế tổng hợp của vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung, có các 
ngành kinh tế chủ ñạo là các ngành kinh tế biển, công nghiệp lọc hóa dầu, dịch vụ 
chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao. 
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- Là trung tâm công nghiệp năng lượng; du lịch biển, du lịch văn hóa và sinh thái 
cảnh quan, thương mại-dịch vụ, dịch vụ vận tải biển, y tế, giáo dục ñào tạo, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật và công nghệ của vùng Nam Trung Bộ, duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên; 

- Là ñầu mối giao lưu kinh tế xã hội liên kết 03 vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng 
ñiểm miền Trung, Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên; cửa ngõ của 
vùng Tây Nguyên, Nam Lào, ðông Bắc Campuchia, Thái Lan ra biển ðông; 

- Là ñịa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực 
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 

 

23.6. Sơ bộ dự báo quy mô ñô thị: 

a. Dự báo quy mô dân số: 

- ðến năm 2025: 

Dân số toàn tỉnh: khoảng 1.550.000 - 1.600.000 người. 

Dân số thành thị: khoảng 600.000 - 650.000 người. 

Tỷ lệ ñô thị hóa: khoảng 38 - 40%. 

- ðến năm 2035: 

Dân số toàn tỉnh: khoảng 1.650.000 - 1.700.000 người. 

Dân số thành thị: khoảng 800.000 - 850.000 người. 

Tỷ lệ ñô thị hóa: khoảng 45 - 50%. 

b. Dự báo quy mô ñất xây dựng:  

- ðến năm 2025: khoảng 10.000 - 11.700 ha, chỉ tiêu khoảng 130 - 150m2/người. 

- ðến năm 2035: khoảng 13.000 - 16.500 ha, chỉ tiêu khoảng 135 - 170m2/người. 

(Dự báo này sẽ có thể thay ñổi trong quá trình nghiên cứu ñồ án quy hoạch) 

23.7. Các nội dung nghiên cứu: 

a. Nghiên cứu mối quan hệ vùng tỉnh Bình ðịnh với các khu vực trong nước và 
quốc tế: 

- Xác ñịnh vai trò và vị thế của tỉnh Bình ðịnh trong mối quan hệ vùng quốc tế, 
trên tuyến hành lang kinh tế quốc tế ðông Tây, vùng Kinh tế trọng ñiểm miền Trung, 
Duyên hải Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên. 

- ðánh giá vị thế của tỉnh Bình ðịnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
và ñảm bảo an ninh quốc phòng của Quốc gia. 

- Xác ñịnh tác ñộng của các yếu tố hạt nhân của vùng tỉnh Bình ðịnh như: Khu 
kinh tế Nhơn Hội và tổ hợp lọc hóa dầu, các KCN tập trung, cảng biển..., các yếu tố 
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di sản văn hóa; các ñầu mối giao thông quốc gia như: ñường hàng không, ñường sắt, 
mạng lưới quốc lộ ñến phát triển, các tính chất, chức năng các tiểu vùng tỉnh. 

b. ðánh giá thực trạng và nguồn lực phát triển vùng: 

- ðánh giá kết quả, các ưu nhược ñiểm, tồn tại và hạn chế của ñồ án quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống ñô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình ðịnh 
ñến năm 2020. 

- ðánh giá hiện trạng tổng hợp ñịa bàn toàn tỉnh Bình ðịnh, sự phân bố các vùng 
công nghiệp, tổ hợp lọc hóa dầu, các vùng nông lâm nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng 
sông, hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật vùng, hiện trạng dân số 
và ñất ñai, hiện trạng các ñiểm ñô thị và nông thôn, tình trạng ñô thị hóa... ñánh giá, 
dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các ñộng lực, tiềm năng phát triển của nội 
và ngoại vùng ñể tìm ra các giải pháp về nguồn lực phát triển vùng tỉnh. 

c. Dự báo quy mô phát triển vùng tỉnh: Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội cả nước, vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung, vùng duyên hải Nam 

Trung bộ, vùng Tây Nguyên, tỉnh Bình ðịnh, tổ hợp lọc hóa dầu; ñề xuất dự báo 

phát triển dân số và ñất ñai xây dựng ñô thị tỉnh Bình ðịnh, ñề xuất phân vùng phát 

triển không gian vùng, các cơ sở kinh tế - xã hội, xác lập tiền ñề phát triển hệ thống 

ñô thị tỉnh, các khu dân cư nông thôn, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội vùng tỉnh. 

d. Xây dựng tầm nhìn phát triển vùng tỉnh: 

- Xây dựng tầm nhìn: Trên cơ sở nghiên cứu nhận dạng vị thế phát triển của tỉnh 

trong mối quan hệ quốc tế và trong nước; các vấn ñề về phát triển hệ thống ñô thị, các 

khu kinh tế, tổ hợp lọc hóa dầu ... ñể ñề xuất tầm nhìn xây dựng vùng; hướng tới xây 

dựng tỉnh Bình ðịnh phát triển bền vững là một trong những trung tâm kinh tế phát 

triển thịnh vượng của khu vực miền Trung, có môi trường ñầu tư thuận lợi và có môi 

trường sống chất lượng cao.  

- Xác lập các mục tiêu chiến lược phát triển và xác lập các yêu cầu phải ñạt ñược 

của vùng tỉnh Bình ðịnh về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, phân bố dân cư ñô 

thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng, bảo tồn di sản, quản lý quy hoạch kiến trúc, thu hút 

ñầu tư... 

ñ. ðịnh hướng phát triển không gian vùng tỉnh: 

Xác ñịnh mô hình xây dựng hệ thống ñô thị và nông thôn phù hợp với ñịnh 

hướng phát triển ñô thị toàn quốc, ñịnh hướng quy hoạch xây dựng vùng kinh tế 

trọng ñiểm miền Trung, sự hình thành của Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội. 
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ðề xuất ñịnh hướng phát triển khung các vùng kinh tế ñộng lực, như: vùng ñô 

thị hóa, vùng công nghiệp, vùng tổ hợp lọc hóa dầu và ñô thị chuyên ngành, vùng du 

lịch, vùng sản xuất nông lâm ngư nghiệp chủ ñạo, các trục kinh tế-ñô thị chủ ñạo của 

tỉnh trên cơ sở khai thác tối ña tiềm năng và lợi thế của ñiều kiện tự nhiên và hệ thống 

khung hạ tầng kỹ thuật chính hiện có và dự kiến mới (ñường xuyên Á, Quốc lộ 1, 

Quốc lộ 19, ñường bộ và ñường sắt cao tốc Bắc Nam, phát triển cụm cảng Quy Nhơn, 

Nhơn Hội...). 

ðề xuất tổ chức không gian hệ thống ñô thị, phân cấp loại ñô thị, lựa chọn hình 

thái, cấu trúc, tính chất, chức năng và quy mô các ñô thị, trong ñó làm rõ việc phát 

triển các ñô thị lớn hạt nhân của vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung, vùng duyên hải 

Nam Trung bộ, vùng Tây nguyên, tiểu vùng ven biển, tiểu vùng trung du miền núi 

phía Tây.  

ðề xuất tổ chức không gian vùng liên kết hệ thống ñô thị và dân cư nông thôn 

ñối với các khu vực trọng ñiểm về du lịch, các vùng văn hóa di sản..., các ñô thị có 

chức năng dịch vụ gắn với công nghiệp, du lịch sinh thái, nông trường, lâm trường, 

các vùng bảo vệ rừng ñầu nguồn, sinh thái nông nghiệp, ñầm phá, ven biển nhằm ứng 

phó với biến ñổi khí hậu toàn cầu ...  

Xác ñịnh các chức năng tăng cường phát triển thành phố Quy Nhơn trở thành ñô 

thị trung tâm không những của tỉnh Bình ðịnh mà cả vùng Trung Bộ, tiến tới là trung 

tâm vùng miền Trung, về ñào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, dịch vụ thương 

mại và du lịch, phát triển nhà ở và dịch vụ ñô thị... 

Rà soát lại hệ thống ñô thị, xem xét sự hình thành mới hoặc nâng cấp các ñô thị 
trong bối cảnh mới về phát triển công nghiệp, lọc hóa dầu, du lịch..., ñặc biệt ñối với 
các ñô thị ñã có quy hoạch ñã ñược duyệt như thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, 
Khu kinh tế Nhơn Hội... Rà soát quy hoạch các ñô thị cấp huyện, các ñiểm dân cư 
nông thôn tập trung có khả năng ñô thị hóa, các ñô thị mới có khả năng hình thành tại 
các vùng huyện... 

ðối với khu dân cư nông thôn: Xác ñịnh và tạo ñộng lực phát triển các khu dân 
cư nông thôn tập trung theo hướng hình thành các ñô thị loại V, ñề xuất các giải pháp 
kết nối các khu vực này với các ñô thị cấp trên, các khu vực công nghiệp, du lịch, 
thương mại tập trung. 

e. ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh: ðịnh hướng tổng 

quát phát triển khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình ñầu mối kỹ thuật cấp 

vùng, nối kết tỉnh Bình ðịnh với các vùng lân cận và ñáp ứng yêu cầu phát triển nội 

vùng tỉnh.  
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- Về giao thông: 

Xác ñịnh khung giao thông, các công trình ñầu mối giao thông toàn vùng tỉnh, 

nối kết giữa các ñô thị và các khu vực ñầu tư trọng ñiểm trong tỉnh, nối kết vùng với 

ñầu mối giao thông quốc gia (sân bay, cảng biển, cảng cạn, ñường sắt...). ðề xuất quy 

mô và tuyến các trục hành lang giao thông quốc tế, quốc gia, giao thông nội tỉnh ñể 

tăng hiệu quả khai thác các quỹ ñất mới tại các vùng huyện, kết nối khu kinh tế, khu 

công nghiệp với các trung tâm ñô thị của tỉnh.  

Quy hoạch ñường thủy nội ñịa, phát triển hệ thống cảng biển, cảng dầu trung 

chuyển quốc tế, cảng sông và các cảng chuyên dụng khác phục vụ việc phát triển 

kinh tế biển, ñảo. 

- Về chuẩn bị kỹ thuật: 

Xác ñịnh các giải pháp khai thác quỹ ñất thuận lợi xây dựng và cảnh báo khai 

thác quỹ ñất các vùng ñịa chất tự nhiên (vùng cửa sông, vùng ngập mặn, vùng núi...) 

Các giải pháp chính cho các vùng xây dựng ñô thị hóa, công nghiệp hóa tập 

trung; các giải pháp chống ngập lụt, tai biến ñịa chất... kết hợp với hệ thống thủy lợi, 

tiêu thoát lũ của vùng. 

- Về cấp nước: 

Dự báo tổng hợp nhu cầu cấp nước toàn vùng, ñặc biệt cho các vùng tập trung 

phát triển ñô thị, công nghiệp, du lịch và các dịch vụ thương mại. 

Rà soát các dự án hồ cấp nước trên ñịa bàn, ñề xuất giải pháp cấp nước theo hệ 

thống diện rộng trên toàn tỉnh và cho các phân vùng, xem xét ñến một số khu vực xây 

dựng tập trung lớn. 

ðề xuất giải pháp chính ñể bảo vệ các nguồn nước và các công trình ñầu mối, 

ñặc biệt là các hệ thống hồ cấp nước. 

- Về cấp ñiện: Xác ñịnh nhu cầu sử dụng ñiện toàn vùng, ñề xuất giải pháp bố trí 

các công trình ñầu mối cấp ñiện, mạng lưới các tuyến ñiện cao thế. 

- Về thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

Thoát nước thải: Xác ñịnh tổng quy mô nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 

công nghiệp, ñề xuất các công trình ñầu mối thu gom xử lý. 

Quản lý chất thải rắn: Dự báo tổng quy mô khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp, y tế; ñề xuất các ñịa ñiểm, quy mô công trình ñầu mối xử lý 

chất thải rắn. 
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Nghĩa trang: Xác ñịnh quy mô, ñịa ñiểm nghĩa trang ñến cấp tiểu vùng, ñề xuất 

các hình thức an táng. 

- ðánh giá môi trường chiến lược vùng: 

Khoanh vùng và ñề xuất các giải pháp bảo vệ rừng bảo tồn, rừng ñầu nguồn, 

rừng phòng hộ ven biển, vùng sinh thái nông nghiệp, vùng bảo vệ cảnh quan ñầm 

Thị Nại ... 

Dự báo và ñề xuất giải pháp ñối với các tác ñộng bởi quá trình xây dựng trên ñịa 

bàn toàn tỉnh, ñặc biệt là các vùng có nguy cơ gây ra ô nhiễm như khu công nghiệp 

lọc hóa dầu, các khu, cụm công nghiệp tập trung, khu bệnh viện, khu xử lý nước thải, 

xử lý rác, nghĩa trang tập trung; các vùng bị ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu...  

ðề xuất các nguyên tắc xây dựng không gian tỉnh Bình ðịnh ứng phó với biến 

ñổi khí hậu. 

g. Các chương trình và dự án chiến lược: 

- Xác ñịnh danh mục các dự án hạ tầng kỹ thuật, các dự án hạ tầng xã hội cấp 

vùng; phân kỳ ñầu tư hợp lý ñể làm cơ sở phát triển vùng. 

- ðề xuất các giải pháp về nguồn lực thực hiện các dự án.  

h. Các yêu cầu về quản lý xây dựng vùng: ðề xuất các yêu cầu quản lý quy 

hoạch và xây dựng hệ thống ñô thị và khu dân cư nông thôn nhằm bảo tồn hệ thống 

di sản, bảo vệ vùng nông lâm nghiệp, sử dụng tiết kiệm và khai thác có hiệu quả quỹ 

ñất, tạo lập không gian ñô thị hóa mới cho tỉnh Bình ðịnh.  
 

23.8. Hồ sơ sản phẩm: 

a. Thành phần hồ sơ:  

Căn cứ theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng liên quan. 

- Phần văn bản: 

Thuyết minh và các văn bản pháp lý liên quan 

Hồ sơ thu nhỏ A3, ñĩa CD 

Dự thảo Quy ñịnh về quy chế quản lý quy hoạch xây dựng 

Dự thảo tờ trình xin phê duyệt, dự thảo Quyết ñịnh phê duyệt. 

- Phần bản vẽ: 
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Quy hoạch bản vẽ 

STT Thành phần hồ sơ Tỷ lệ Hồ sơ 

A0 

 

  Hồ sơ 

A3 

 

1 Sơ ñồ vị trí và mối liên hệ vùng 
1/250.000 - 
1/1.000.000  

X X 

2 
Sơ ñồ hiện trạng phân bố dân cư và sử 
dụng ñất 

1/50.000 -
1/100.000 

X 
X 

3 

Sơ ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật và môi trường (Các nội dung có 
thể ñược thể hiện riêng hoặc lồng ghép 
chung trong một sơ ñồ) 

1/50.000 - 
1/100.000 

X 

 

X 

4 
Sơ ñồ ñịnh hướng phát triển không 
gian vùng 

1/50.000 - 
1/100.000 

X 
X 

5 

Sơ ñồ ñịnh hướng phát triển  hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật vùng; Chuẩn bị kỹ 
thuật, cấp ñiện, cấp nước, thoát nước 
thải VSMT. (Các nội dung có thể ñược 
thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung 
trong một sơ ñồ) 

1/50.000 - 
1/100.000 

X 

 

 

X 

6 Sơ ñồ ñánh giá môi trường chiến lược 
1/50.000 - 
1/100.000 

X X 

  

b. Số lượng hồ sơ phát hành, lưu trữ: 50 bộ. 

23.9. Tổ chức thực hiện: 

- Tiến ñộ thực hiện: Thời gian hoàn thành hồ sơ lập quy hoạch Vùng là 15 
tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (không 
bao gồm thời gian báo cáo thông qua nội dung ñồ án, thời gian thẩm ñịnh và phê 
duyệt ñồ án). 

- Phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch: Thủ tướng Chính phủ 

- Thẩm ñịnh nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch: Bộ Xây dựng 

- Trình duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình ðịnh 

- Chủ ñầu tư lập nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch: Sở Xây dựng  

- Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Viện Quy hoạch ðô thị và  
Nông thôn Quốc gia. 

 

 



80 CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 30-7-2015

 

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình ðịnh ñến năm 2035 ñược 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội ñồng nhân dân tỉnh ñề nghị UBND tỉnh triển 
khai tổ chức lập ðồ án quy hoạch bảo ñảm thời gian và chất lượng trình HðND tỉnh 
thông qua theo ñúng quy ñịnh. 

 

24. Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ ñưa ñón giáo viên, sinh viên của 
nhà trường ñi nghiên cứu, thực tập từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn 
thừa tại ñơn vị. 

Căn cứ Thông báo số 181/TB-BTC ngày 17/3/2015 Kết luận của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính tại buổi làm việc với Lãnh ñạo tỉnh Bình ðịnh; Văn bản số 1438/BTC-
QLCS ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ 
nguồn ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết ñịnh số 15/20101/Qð-UBND ngày 
09/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước 
ñối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh; Công văn số 224/CðN-KTTC ngày 
08/6/2015 của Trường cao ñẳng Nghề Quy Nhơn về việc xin cam kết ñảm bảo ñủ 
nguồn cải cách tiền lương còn dư tại trường ñể bù ñắp nguồn cải cách tiền lương từ 
năm 2016, 2017 ñã ñược Sở Tài Chính thẩm tra tại Văn bản số 2629/UBND-VX 
ngày 11/6/2015 của Sở Tài chính. 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh như sau: 

 Thống nhất chủ trương cho sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn 

thừa tại Trường Cao ñẳng Nghề Quy Nhơn qua các năm ñể mua 01 xe ô tô chuyên 

dùng 15 chỗ ngồi trở lên cho Trường cao ñẳng Nghề Quy Nhơn, với kinh phí không 

quá 1,2 tỷ ñồng; UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo Trường Cao ñẳng Nghề Quy 

Nhơn tổ chức lập kế hoạch mua sắm, thực hiện việc ñấu thầu mua sắm ñúng quy 

ñịnh; bảo ñảm ñủ nguồn bù ñắp tiền lương cho cán bộ, giáo viên khi có cơ chế tăng 

lương từ năm 2016, năm 2017, ngân sách không bổ sung nguồn kinh phí tăng lương 

kể từ năm 2015.  
 

25. Quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất 

ñai trên ñịa bàn tỉnh. 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 

về giá ñất; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 

về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 

về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 

giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với UBND tỉnh về quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh 

giá ñất ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể một số nội 

dung chính như sau: 

a. Phạm vi ñiều chỉnh: Ban hành hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2015 ñể tính thu 

tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 

b. ðối tượng áp dụng: Hệ số ñiều chỉnh giá ñất này ñược áp dụng ñối với tổ 

chức, hộ gia ñình, cá nhân ñể tính thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất. 

- Xác ñịnh giá ñất ñể tính tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñối với trường hợp diện 
tích tính thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của thửa ñất hoặc khu ñất có giá trị (tính 
theo giá ñất trong Bảng giá ñất của UBND tỉnh quy ñịnh) dưới 20 tỷ ñồng gồm các 
trường hợp như sau: 

- Tổ chức ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất không thông qua hình 
thức ñấu giá quyền sử dụng ñất, công nhận quyền sử dụng ñất, cho phép chuyển mục 
ñích sử dụng ñất; 

- Hộ gia ñình, cá nhân ñược Nhà nước giao ñất không thông qua hình thức ñấu 
giá quyền sử dụng ñất; 

- Hộ gia ñình, cá nhân ñược Nhà nước công nhận quyền sử dụng ñất, cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất ñối với diện tích ñất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng ñất từ ñất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp không phải là ñất ở 
sang ñất ở ñối với phần diện tích vượt hạn mức giao ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân. 
Tính tiền thuê ñất ñối với ñất nông nghiệp vượt hạn mức giao ñất, vượt hạn mức nhận 
chuyển quyền sử dụng ñất nông nghiệp của hộ gia ñình, cá nhân. 
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- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm cho chu kỳ ổn ñịnh 
ñầu tiên; 

- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất khi chuyển từ thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm 
sang thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê theo quy ñịnh tại Khoản 2 
ðiều 172 Luật ðất ñai; 

- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với ñất thuê 
theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 189 Luật ðất ñai; 

- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm và ñơn giá thuê ñất trả 
tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. 

- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất trả tiền thuê ñất (01) một lần cho cả thời gian thuê 
không thông qua hình thức ñấu giá; 

- Xác ñịnh ñơn giá thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm khi ñiều chỉnh lại ñơn giá 
thuê ñất cho chu kỳ ổn ñịnh tiếp theo; 

- Xác ñịnh giá khởi ñiểm trong ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể cho thuê theo hình 
thức thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm; 

- Các trường hợp khác thì thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

c. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất:  Hệ số ñiều chỉnh giá ñất (gọi tắt là K) làm căn cứ 
ñể thực hiện việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñối với các trường hợp quy 
ñịnh tại mục II như sau: 

- ðối với thành phố Quy Nhơn, thị xã và các huyện còn lại quy ñịnh (Có phụ 

lục 06 kèm theo) 

- ðối với ñất nông nghiệp: ñất trồng cây lâu năm, ñất trồng lúa, ñất trồng cây hàng 
năm khác, ñất nuôi trồng thủy sản, ñất rừng sản xuất, ñất làm muối áp dụng hệ số K = 1.  

 

26. Bổ sung Trường Mầm non Tam Quan Bắc vào Danh sách các trường 
mầm non, mẫu giáo chuyển sang Trường công lập (ñợt 3) tại Phụ lục 8 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của HðND tỉnh Bình 
ðịnh khóa XI, kỳ họp thứ 2.  

Trường Mầm non Tam Quan Bắc ñược tách từ Trường Mẫu giáo xã Tam Quan 
Bắc (thuộc diện chuyển ñổi sang trường công lập); căn cứ tiêu chí chuyển ñổi trường 
thì: “Các trường bán công thuộc ñịa bàn miền núi, nông thôn, ven biển… sẽ chuyển 
qua loại hình công lập”. Do ñó, Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Trường 
Mầm non Tam Quan Bắc vào Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo ñề nghị 
chuyển sang Trường công lập (ñợt 3) tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
27/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của HðND tỉnh Bình ðịnh về ðề án chuyển ñổi các 
trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt ñộng 
theo cơ chế tự chủ tài chính./. 
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Phụ lục 03 

ðIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2015 
ðVT: Triệu ñồng 

STT Danh mục công trình 

Kế 
hoạch 
vốn 
năm 
2015 

ðiều 
chỉnh  

Tăng (+), 
giảm (-) 

Kế 
hoạch 

sau ñiều 
chỉnh 

Ghi 
chú 

A VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT         

  Danh mục ñiều chỉnh giảm   -15.000     

1 Quỹ Phát triển ñất 35.000 -15.000 20.000   

  Danh mục ñiều chỉnh tăng   15.000     

1 

Dự án Bệnh viện ñặc biệt (ña khoa, 700 
giường) - hạng mục San lấp mặt bằng (Tên 
mới: Dự án xây dựng mới bệnh viện tỉnh 
(bệnh viện ña khoa khu vực), quy mô 700 
giường - hạng mục San lấp mặt bằng) 

0 8.000 8.000   

2 
ðầu tư hệ thống ñiện chiếu sáng ñô thị và 
lắp ñặt hệ thống ñiện chiếu sáng sân vận 
ñộng Vân Canh 

0 2.000 2.000   

3 
ðê và ñập dâng Bộ Tồn, xã Cát Khánh 
(ñoạn ñê hạ lưu bị thiệt hại do ảnh hưởng 
cơn bão số 4 cuối năm 2014) 

0 1.500 1.500   

4 
Mở rộng, nâng cấp tuyến ñường giao thông 
chính từ Quốc lộ 1A thuộc xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ ñi ñường phía Tây tỉnh 

0 2.000 2.000   

5 Trụ sở ðội QLTTsố 1, Hoài Nhơn 0 1.500 1.500   
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